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LỜI NGỎ 
 

Các Doanh nghiệp Việt Nam thân mến, 

Các bạn đang cầm trên tay cuốn “Sổ tay kinh doanh thông 

tin cơ bản về các nền kinh tế châu Phi có hợp tác với Việt Nam” 

dành đặc biệt cho các bạn. Cuốn sổ được biên soạn với sự hỗ 

trợ của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ và trên cơ sở hợp tác với hệ 

thống Cơ quan đại diện Ngoại giao của Việt Nam tại châu Phi và 

các nước châu Phi có trụ sở tại Việt Nam và tại nước kiêm 

nhiệm, với mục đích cung cấp cho các bạn thông tin cơ bản và 

những địa chỉ hữu ích khi có mong muốn  tìm hiểu đất nước con 

người và trao đổi thương mại, đầu tư với các đối tác châu Phi. 

Hy vọng rằng cuốn sổ nhỏ này sẽ giúp ích cho các bạn 

hoạch định những kế hoạch kinh doanh phù hợp trong thời gian 

tới. Mong các bạn hãy phát huy ý thức chủ động, tìm hiểu kỹ 

những quy định liên quan đến nước sở tại như luật pháp, cách 

thức giao thương, văn hóa, tập quán kinh doanh để có những 

hợp tác hiệu quả trong tương lai. 

Chúc các bạn thành công! 

               

 

           Nhóm Biên Soạn 

 Vụ Trung Đông – Châu Phi 

         Bộ Ngoại giao 

 

 

 

Vụ Trung Đông-châu Phi, Bộ Ngoại giao – số 2 Lê Quang Đạo, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Điện thoại: +84 24 3799 5361/5364/5365/5381. Fax: +84 24 3799 5333  

Email: Vietnam.africa2018@gmail.com 
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CỘNG HÒA Ả-RẬP AI CẬP (EGYPT) 

 
 

- Thủ đô: Cai-rô (Cairo) 

- Tôn giáo: Hồi giáo là quốc đạo (Hồi giáo Sunni): 90%; Thiên 

chúa giáo: 10%. 

- Ngôn ngữ: Tiếng Ả-rập 

- GDP thực tế (2018): 250 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 10 550 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Pound Ai Cập (EGP). Tỷ giá USD/EGP 

(2019): 01 USD = 16,5 EGP 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 11,7%, Công nghiệp 

34,3%, Dịch vụ 54% 

- Các ngành kinh tế chính: Năng lượng và khai khoáng, du 

lịch, nông nghiệp, dịch vụ cảng, hoạt động công nghiệp và 

công nghệ 

-  Các sản phẩm xuất khẩu chính: Dầu mỏ và khí tự nhiên, 

phân bón, hóa dầu, xe cơ giới, trái cây và rau củ (như cam, 

nho, khoai tây...), bông, dệt may, thực phẩm chế biến sẵn 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Nhiên liệu, máy móc và 

trang thiết bị, đồ điện tử 

  



Đầu mối liên hệ 

Việt Nam Ai Cập 

Đại sứ quán Việt Nam  

tại Ai Cập 

Địa chỉ: No. 47, Ahmed 

Heshmat street, Zamalek 

District, Cairo 

ĐT: +20 0237623841/63 

Fax: +20 0233368612 

Email: 

vnembcairoeg@yahoo.com.vn 

/vnemb.eg@mofa.gov.vn 

 

Thương vụ Việt Nam  

tại Ai Cập 

Địa chỉ: GF, 23 Mohamed El 

Ghazali str, Dokki, Giza, Cairo, 

Egypt 

ĐT: +20 02333 66598 

Fax: +20 02374 85721 

DĐ: +20 1068190055 

Email: eg@moit.gov.vn 

 

Đại sứ quán Ai Cập tại Hà Nội, 

Việt Nam 

Địa chỉ: 63 Tô Ngọc Vân, Quảng 

An, Tây Hồ, Hà Nội. 

 

Bộ phận Lãnh sự 

ĐT: +84 24 38294999 

Fax: +84 24 38294997 

Email: egyembhanoi@yahoo.com 

 

Bộ phận Kinh tế/Thương mại 

ĐT: +84 24 38294999 

Fax: +84 24 38294997 

Email: egyembhanoi@yahoo.com 
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CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN AN-GIÊ-RI 

(ALGERIA) 

 
 

- Thủ đô: An-giê (Algers) 

- Tôn giáo: Đạo Hồi là quốc đạo, chiếm 99% dân số, ngoài ra 

còn có đạo Thiên chúa. 

- Ngôn ngữ: Tiếng Pháp, tiếng Ả-rập. 

- GDP thực tế (2018): 180,7 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 4 279 USD 

- Đơn vị tiền tệ (2018): Đồng Dina (DZD). Tỷ giá USD/Dina 

(2019): 01 USD = 120 DZD 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 14%, Công nghiệp 39%, 

Dịch vụ 47% 

- Các ngành kinh tế chính: Xăng dầu, khí đốt, lọc hóa dầu, 

khai khoáng, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, các ngành 

sản xuất (dệt may…) 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Phân bón, dầu mỏ, các sản 

phẩm Hydrocarbon, Phosphate, các sản phẩm nông nghiệp… 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Thiết bị công nghiệp, đồ 

tiêu dùng, các loại thực phẩm… 

  



Đầu mối liên hệ 

Việt Nam An-giê-ri 

Đại sứ quán Việt Nam 

tại An-giê-ri 

Địa chỉ: No 30 Chénoua, 

Hydra, Alger, Algerie 

ĐT: +213 21 692 752; + 213 

21 696 08 843; 

Fax: +213 21 693 778 

Email: 

sqvnalgerie@yahoo.com.vn; 

vnemb.dz@mofa.gov.vn 

 

Thương vụ Việt Nam tại  

An-giê-ri 

Địa chỉ: Villa 30, boulevard du 

11 Decembre 1960, El Biar, 

Val d’Hydra, Alger, Algerie. 

ĐT: +213 21946070/        

       +213 559502658 

Fax : +213 21 60 11 81 

Email : dz@moit.gov.vn; 

nhuanhd@moit.gov.vn 

Đại sứ quán An-giê-ri  

tại Việt Nam 

Địa chỉ: 13 Phan Chu Trinh, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

 

Bộ phận Lãnh sự 

ĐT: +84 24 393 321 51/ +84 24 

382 538 65 

Fax: +84 24 382 608 30 

Email:  consulaires@ amb-algerie.vn 
hoặc visas@amb-algerie.vn 

 

Bộ phận Kinh tế 

ĐT: +8424 393 321 51/ +8424 382 

538 65 

Fax: +8424 382 608 30 

Email: ambassade@amb-algerie.vn 
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CỘNG HÒA ĂNG-GÔ-LA (ANGOLA) 

  

- Thủ đô: Lu-an-đa (Luanda) 

- Tôn giáo: Công giáo (38%), Tin lành (15%), các tôn giáo địa 

phương (47%) 

- Ngôn ngữ: Tiếng Bồ Đào Nha (chính thức), tiếng Ban-tu và 

một số ngôn ngữ địa phương được sử dụng phổ biến 

- GDP thực tế (2018): 105,75 tỉ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 3 230 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Kwanza (AOA). Tỷ giá USD/AOA 

(2019): 01 USD = 479 AOA 

- Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp 66%, Dịch vụ 24%, Nông 

nghiệp 10% 

- Các ngành kinh tế chính: Dầu thô, khí đốt, khai khoáng, 

nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản… 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Dầu mỏ và khí đốt (90% 

giá trị xuất khẩu); kim cương và một số khoáng sản khác, 

nông nghiệp, thủy hải sản và chăn nuôi gia súc, tài nguyên 

rừng… 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Máy móc công nghiệp, 

xây dựng, vận tải; thiết bị điện tử; hàng tiêu dùng, dệt may; 

vật liệu xây dựng cơ sở hạ tầng và nhà ở dân sự, sắt thép... 



Đầu mối liên hệ 

 Việt Nam Ăng-gô-la 

Đại sứ quán Việt Nam tại 

Ăng-gô-la 

Địa chỉ: No.74, Rua Houari 

Boumedienne Miramar, 

Luanda 

ĐT: +244 929212583/ 

922668019 

Email: 

dsqvnangola@gmail.com; 

vnemb.angola@mofa.gov.vn  

Đại sứ quán Ăng-gô-la tại Việt Nam 

Địa chỉ: Số 03, phố Vạn Bảo, Liễu 

Giai, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

ĐT: +84 24 62583556/59 

Fax: +84 24 62583504 

Email: 

embaixada.vietname@mirex.gov.ao  
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CỘNG HÒA BÊ-NANH (BENIN) 

 

- Thủ đô: Poóc-tô Nô-vô (Porto-Novo) 

- Tôn giáo: Tín ngưỡng cổ truyền 50%; Hồi giáo 20%; Thiên 

chúa giáo 30% 

- Ngôn ngữ: Tiếng Pháp 

- GDP thực tế (2018): 10,3 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 902 USD 

- Đơn vị tiền tệ (2018): đồng Franc CFA Tây Phi (XOF).  Tỷ 

giá USD/XOF (2019): 01 USD = 592 XOF 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 35%, Công nghiệp 7%, 

Dịch vụ 58% 

- Các ngành kinh tế chính: Nông nghiệp, thương mại, du lịch 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Nhiên liệu khai khoáng, 

thuốc lá, dầu ăn, sáp ong… 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Lương thực, dầu khí, máy 

móc, ô tô, dược phẩm … 

 

 

 



Đầu mối liên hệ 

 
Việt Nam Bê-nanh 

Đại sứ quán Việt Nam tại  

Ma-rốc kiêm nhiệm Bê-nanh 

Địa chỉ: No.27, rue de 

Mezzouda, Souissi – Rabat, 

Royaum du Maroc 

ĐT: +212 537 65 92 56 

Email : 

vnambassade@yahoo.com.vn 

 

Thương vụ Việt Nam tại 

Ma-rốc kiêm nhiệm Bê-nanh 

Địa chỉ: G240 Boulevard 

Zerktouni, 5è étage, Casablanca - 

Maroc 

ĐT: +212 5 22 47 37 23 

Fax: +212 5 22 27 07 24 

Mobile: +212 67659 4914 

Email: ma@moit.gov.vn   

 

Đại sứ quán Bê-nanh  

tại Trung Quốc kiêm nhiệm 

Việt Nam 

Địa chỉ: Guang Hua Road 38, 

Beijing Chaoyang District  

ĐT: +86 138 1023 7515/ +86 

010 6532 2741 

Fax: +86 010 6532 5103 

Email: scadov1@me.com , 

beninembassy.cn@yahoo.com 
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CỘNG HÒA BỐT-XOA-NA (BOTSWANA) 

 

- Thủ đô: Ga-bô-rôn (Gaborone) 

- Tôn giáo: 71,6% Thiên chúa giáo; 20,6% Không tôn giáo; 

còn lại theo tôn giáo cổ truyền 

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh và thổ ngữ khác  

- GDP thực tế (2018): 18,616 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 8 260 USD  

- Đơn vị tiền tệ: đồng Pula (BWP). Tỷ giá USD/BWP (2019): 

01USD = 10,73 BWP 

- Cơ cấu nền kinh tế: Du lịch, dịch vụ tài chính chiếm 70,6% 

GDP, công nghiệp chiếm 27,5%, nông nghiệp 1,8% 

- Các ngành kinh tế chính: Khai thác kim cương (đóng góp 

1/3 doanh thu Chính phủ) và du lịch  

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Kim cương, đồng, nickel, 

thịt bò, hàng dệt may 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Thực phẩm, máy móc, 

hàng điện tử, thiết bị vận tải, hàng dệt may, xăng dầu, các sản 

phẩm từ gỗ và giấy, kim loại và các sản phẩm từ kim loại  



Đầu mối liên hệ 

Việt Nam Bốt-xoa-na 

Đại sứ quán Việt Nam tại Nam 

Phi kiêm nhiệm Bốt-xoa-na 

Địa chỉ: 87 Brooks Street, 

Brooklyn, Pretoria 

Mã bưu chính: 13692 Hatfield 

0028, South Africa 

ÐT: +27 12 362 8119/8 

Fax: +27 12 362 8115 

Email: embassy@vietnam.co.za 

 

Thương Vụ Việt Nam tại Nam 

Phi kiêm nhiệm Bốt-xoa-na 

Địa chỉ: 198 Silver Oak Ave., 

Waterkloof, Pretoria 

Mã bưu chính: 0181, South 

Africa 

ĐT: +27 12 346 8083 

Fax: +27 12 346 8507 

Email: za@moit.gov.vn 

Đại sứ quán Bốt-xoa-na tại Trung 

Quốc kiêm nhiệm Việt Nam 

No.1 Dong San Jie, San Li Tun, 

Chaoyang District, Beijing, 

100600, P.R.China 

ĐT: +86 10 65326898 

Fax: +86 10 65326896 

Email: info@botswanaembassy.com 

và botchin@gov.bw 
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CỘNG HÒA BỜ BIỂN NGÀ (CÔTE D’IVOIRE) 

 

- Thủ đô: Y-a-mút-xu-crô (Yamoussoukro) 

- Tôn giáo: Hồi giáo 38%, Thiên chúa giáo 32%, Đạo cổ 

truyền 11%  

- Ngôn ngữ: Tiếng Pháp và 60 thổ ngữ  

- GDP thực tế (2018): 43 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 1 715 USD 

- Đơn vị tiền tệ: đồng Franc CFA Tây Phi (XOF). Tỷ giá 

USD/XOF (2019): 01USD = 595,9 XOF 

- Cơ cấu nền kinh tế: Dịch vụ 53,3%, Công nghiệp 26,6%, 

Nông nghiệp 20,1%  

- Các ngành kinh tế chính: Nông nghiệp (70% dân số sống 

bằng nghề nông. Bờ Biển Ngà là nhà xuất khẩu hàng đầu thế 

giới về ca cao, cà phê, dầu cọ); sản xuất lương thực, đồ uống, 

sản phẩm gỗ, lọc dầu, khai khoáng, lắp ráp ô tô, dệt may, 

phân bón, vật liệu xây dựng...  

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Cacao, cà phê, gỗ, dầu mỏ, 

bông, chuối, dứa, dầu cọ, thủy sản, điện 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Nhiên liệu, tài sản cố định 

phục vụ sản xuất, thực phẩm 

  



Đầu mối liên hệ 

Việt Nam Bờ Biển Ngà 

Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-

rốc kiêm nhiệm Bờ Biển Ngà 

Địa chỉ: No.27, Rue Mezzouda, 

Souissi – Rabat, Maroc 

ĐT: +212 537 65 92 56 

Email : 

vnambassade@yahoo.com.vn  

Thương Vụ Việt Nam tại Ma-

rốc kiêm nhiệm Bờ Biển Ngà 

Địa chỉ: 240 Bis, Boulevard 

Zerktouni, 5è étage, Casablanca, 

Maroc 

ĐT: +212 522 47 37 23; +212 

602 53 57 01 

Fax: +212 522 27 07 24  

Email: ma@moit.gov.vn 

 

Văn phòng Lãnh sự danh dự 

Việt Nam tại Bờ Biển Ngà (do 

Bà Nguyễn Lệ Uyên Phương 

đứng đầu) 

Địa chỉ: Immeuble Panorama, 

boulevard de Marseille, 1è 

étage, porte numéro 3 

ĐT: +225 21 35 63 13 

DĐ: +225 07 68 00 00/ +225 07 

83 00 06  

Fax: +225 21 35 63 52 

Email: phuong_nlu@yahoo.com 

Đại sứ quán Bờ Biển Ngà 

tại Trung Quốc kiêm nhiệm 

Việt Nam 

Địa chỉ: No.9 San Li Tun,  

Bei Xiao Jie, Beijing 100600, 

P.R.China 

ĐT: +86 10 6532 1223 

Fax: +86 10 6532 2407 

Email: culture@ambaci.org 

 

Văn phòng Lãnh sự danh 

dự Bờ Biển Ngà tại TP. Hồ 

Chí Minh (do Ông Nguyễn 

Thế Phiệt đứng đầu) 

Địa chỉ: Số 160/25/34 Phố 

Bùi Đình Túy, Phường 12, 

Quận Bình Thạnh 

ĐT: +84 28 62 94 8524 

DĐ: +84 91 38 46 968  

Email: chicihcm@gmail.com 

hoặc phiet_ci@hotmail.com 
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CỘNG HÒA BUỐC-KI-NA PHA-XÔ  

(BURKINA FASO) 

 

- Thủ đô:  U-a-ga-đu-gu (Ouagadougou) 

- Tôn giáo: Đạo Hồi 61,6%, Đạo Thiên chúa 23,2%, Tín 

ngưỡng dân gian 7,3%.  

- Ngôn ngữ: Tiếng Pháp 

- GDP thực tế (2018): 14,4 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 731 USD  

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Franc-CFA. Tỷ giá USD/CFA (2019): 

01USD = 595 CFA 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 24%, Công nghiệp 26%, 

Dịch vụ 50% 

- Các ngành kinh tế chính: Nông nghiệp (chủ yếu là bông), 

khai thác vàng 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Bông, hạt điều  

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Lương thực, dầu mỏ, 

nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất (sắt, thép), sản phẩm 

hóa học, dược phẩm, máy móc, phương tiện giao thông 



Đầu mối liên hệ 

Việt Nam Buốc-ki-na Pha-xô 

Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-

rốc kiêm nhiệm Buốc-ki-na 

Pha-xô 

Địa chỉ: No 27 rue Mezzouda, 

Souissi – Rabat, Maroc 

ĐT: +212 537 65 92 10 

Fax: +212 537 65 92 56 

Email : 

vnambassade@yahoo.com.vn 

 

Thương vụ Việt Nam tại Ma-

rốc kiêm nhiệm Buốc-ki-na 

Pha-xô 

Địa chỉ: 240 Bis, Boulevard 

Zerktouni, 5è étage, Casablanca 

- Maroc 

ĐT: +212 5 22 47 37 23 

Fax: +212 5 22 27 07 24 

Di động: +212 67659 4914 

Email: ma@moit.gov.vn   

  

 

Đại sứ quán Buốc-ki-na Pha-xô 

tại Ấn Độ kiêm nhiệm Việt Nam 

Địa chỉ : F2/4 Vasant Vihar, 

New Delhi -110 057 

ĐT : +9111 26140641/42 

Fax: +9111 26140630 

Email: 

embassy@burkinafasoindia.org 
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CỘNG HÒA BU-RUN-ĐI (BURUNDI) 

 

- Thủ đô: Gi-tê-ga (Gitega) 

- Tôn giáo: Thiên chúa giáo 90%, Tín ngưỡng bản địa 6%, 

Hồi giáo 3%, các tôn giáo khác 1% 

- Ngôn ngữ: Tiếng Pháp và tiếng Ki-run-đi 

- GDP thực tế (2018): 3 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 275 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Franc Bu-run-đi (BIF). Tỷ giá 

USD/BIF (2029) : 01 USD = 1875,8 BIF 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 40%, Dịch vụ 45%, Công 

nghiệp 15%  

- Các ngành kinh tế chính: Khai thác và chế biên nông sản  

(thu hút 80% dân số lực lượng lao động)  

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Cà phê, bông, chè, đường, 

da thuộc 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Sản phẩm hóa dầu, tài sản 

cố định phục vụ sản xuất, thực phẩm 

  



Đầu mối liên hệ 

 

Việt Nam Bu-Run-Đi 

Đại sứ quán Việt Nam tại  

Ăng-gô-la kiêm nhiệm Bu-run-đi 

Địa chỉ: Via AL4, Lotes No.4-5, 

Talatona, Luanda Sul,Luanda, 

Cộng hoà Burundi. 

ĐT: +244 222 010697 

Fax: +244 222 010696 

Email: 

lanhsuangola@yahoo.com.vn 

  

 

Đại sứ quán Bu-run-đi tại 

Trung Quốc kiêm nhiệm  

Việt Nam 

Địa chỉ: No. 25 Guang Hua 

Lu, Beijing, Trung Quốc. 

ĐT: +86 10 65321901 và 

+86 10 65322328 

Fax: +86 10 65322407 

Email: ambbubei@yahoo.fr 
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CỘNG HÒA CA-MƠ-RUN (CAMEROON) 

 

- Thủ đô:  Y-a-un-đê (Yaoundé) 

- Tôn giáo: Thiên Chúa giáo 40%, Đạo cổ truyền 40%, Hồi 

giáo 20%. 

- Ngôn ngữ: Tiếng Pháp, tiếng Anh  

- GDP thực tế (2018): 38,5 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 1 527 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Franc-CFA (tỷ giá USD/Franc-CFA 

năm 2018: 1USD = 595 Franc-CFA) 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 22%, Công nghiệp 30%, 

Dịch vụ 48% 

- Các ngành kinh tế chính: Nông lâm nghiệp (gỗ, cacao, 

bông…), khai khoáng (vàng, dầu thô, bô-xít, sắt), thủy 

điện… 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Dầu thô, gỗ và sản phẩm 

từ gỗ, cacao, bông… 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Gạo, dầu khí, dược phẩm, 

sản phẩm dệt may… 

 



 

Đầu mối liên hệ 

Việt Nam Ca-mơ-run 

Đại sứ quán Việt Nam tại Ni-

giê-ri-a kiêm nhiệm Ca-mơ-run 

Địa chỉ: No.9, Avenue River 

Niger, Maitama District, Abuja 

ĐT: +234 9 8703678 

Fax: +234 9 8703679 

Email: vnemb.ng@mofa.gov.vn; 

hoặc dsqvnnigeria@yahoo.com 

 

Thương Vụ Việt Nam tại Ni-giê-

ri-a kiêm nhiệm Ca-mơ-run 

Địa chỉ: No.21, the Address 

Home#1 Estate, Castlerock 

Avenue, Lekki, C.P.106104, 

Lagos City, Nigeria 

ĐT: +234 803 474 4486 

Email: ng@moit.gov.vn  

 

Văn phòng Lãnh sự Danh dự 

Việt Nam tại Ca-mơ-run (do 

Ông Baba Housseine đứng đầu) 

ĐT: +237 66 77 77 775 

Email: hb.baba88@gmail.com 

 

Đại sứ quán Ca-mơ-run tại 

Trung Quốc kiêm nhiệm Việt 

Nam 

Địa chỉ : No. 7, Dong Wu Jie, 

San Li Tun, Beijing, 10060, 

China 

ĐT : +86 10 65321771/1114 

/1828  

Fax : +86 10 65321761 ; 

Email : acpk71@hotmail.com  
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CỘNG HÒA CÁP-VE (CAPE VERDE) 

                   

- Thủ đô: Pờ-rai-a (Praia) 

- Tôn giáo: Cơ đốc giáo, Tin lành 

- Ngôn ngữ: Tiếng Bồ Đào Nha  

- GDP thực tế (2018): 1,986 tỷ USD. 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 3 654 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Escudo (CVE). Tỷ giá USD/CVE 

(2019): 01 USD = 100,189 CVE  

- Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp 18%, Nông nghiệp 8%, Dịch 

vụ 74% 

- Các ngành kinh tế chính: Nền kinh tế chủ yếu tập trung vào 

các ngành dịch vụ như thương mại, giao thông, du lịch và các 

dịch vụ công; Các lĩnh vực thủy sản, du lịch biển chưa được 

khai thác tốt 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Thủy hải sản, dầu thô, dệt 

may…   

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Khoảng 70% lương thực 

và hàng tiêu dùng được nhập khẩu, máy móc, hàng điện tử…  

 



Đầu mối liên hệ 

Việt Nam Cáp-ve 

Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-

gô-la kiêm nhiệm Cáp-ve 

Địa chỉ: No. 74, Rua Houari 

Boumedienne Miramar, Luanda 

ĐT: +244 929212583/ 

922668019 

Email: 

dsqvnangola@gmail.com; 

vnemb.angola@mofa.gov.vn  

ĐSQ Cáp Ve tại Trung Quốc 

kiêm nhiệm Việt Nam 

Địa chỉ: No.5-1-7/1 Tayuan 

Diplomatic Compound, Beijing 

100600 

ĐT: +86.10 6532 7547  

Fax: +86 10 6532 7548 

Email: 

secretariat@cvembassy.com; 

adido@cvembassy.com   
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CỘNG HÒA CHÁT (CHAD) 

 

- Thủ đô: Nờ-gia-mê-ma (N'Djamena) 

- Tôn giáo: Hồi giáo 53,1%, Tin Lành 23,9%, Công giáo 20%, 

các tôn giáo khác 3% 

- Ngôn ngữ: Tiếng Pháp, tiếng Ả-rập và các thổ ngữ khác 

- GDP thực tế (2018): 11,3 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 730 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Franc CFA Tây Phi (XOF). Tỷ giá 

USD/XOF (2019): 01USD = 595,9 XOF 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 52,3%, Dịch vụ 33,1%, 

Công nghiệp 14,7%  

- Các ngành kinh tế chính: Trồng trọt (lúa, ngô, lạc, bông) và 

khai khoáng (dầu lửa, uranium, vàng, cao lanh, cát, muối) 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: dầu mỏ, bông, vừng, sản 

phẩm chăn nuôi, bơ hạt mỡ (shea butter) 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Máy móc, thiết bị vận tải, 

hàng hóa công nghiệp, thực phẩm, hàng dệt may 

 

 



Đầu mối liên hệ 

 

Việt Nam Chát 

Đại sứ quán Việt Nam tại 

Ni-giê-ri-a kiêm nhiệm 

Chát 

Địa chỉ: No.9, Avenue River 

Niger, Maitama District, 

Abuja 

ĐT: +234 9 8703678 

Fax: +234 9 8703679 

Email: 

vnemb.ng@mofa.gov.vn; 

hoặc 

dsqvnnigeria@yahoo.com

  

 

Thương Vụ Việt Nam tại 

Ni-giê-ri-a kiêm nhiệm 

Chát 

Địa chỉ: No.21, the Address 

Home#1 Estate, Castlerock 

Avenue, Lekki, C.P.106104, 

Lagos City, Nigeria 

ĐT: +234 803 474 4486 

Email: ng@moit.gov.vn 

 

Đại sứ quán Chát tại Trung 

Quốc kiêm nhiệm Việt Nam 

Địa chỉ: Tayuan Diplomatic 

Building No.1, Xin Dong Lu, 

Beijing, China 

ĐT: +86 10 8532 3822 

Fax: +86 10 8532 2783 

Email: 

Ambatchad.beijing@yahoo.fr  

 

 

 

  

mailto:vnemb.ng@mofa.gov.vn
mailto:dsqvnnigeria@yahoo.com
mailto:dsqvnnigeria@yahoo.com
mailto:ng@moit.gov.vn
mailto:Ambatchad.beijing@yahoo.fr


LIÊN BANG CÔ-MO (COMOROS) 

- Thủ đô: Mô-rô-ni (Moroni) 

- Tôn giáo: Hồi giáo 98%, Thiên chúa giáo 2% 

- Ngôn ngữ: Tiếng Pháp, tiếng Ả-rập và tiếng Shi-kô-mô-ri 

- GDP (2018): 1,2 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người (2018): 1 445 USD 

- Đơn vị tiền tệ (2018): Đồng Franc Cô-mo (KMF). Tỷ giá 

USD/KMF (2019): 01 USD = 447,85 KMF 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 49%, Công nghiệp 12%, 

Dịch vụ 39% 

- Các ngành kinh tế chính: Nông nghiệp, thủy sản, du lịch 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Đinh hương, vani, hóa chất 

công nghiệp 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Đồ may mặc, nội thất, ô 

tô, xe máy, máy móc, lương thực 

 

 

 

  



Đầu mối liên hệ 

Việt Nam Cô-mo 

Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-

za-ni-a kiêm nhiệm Cô-mo  

Địa chỉ: Plot 11, Bongoyo Road, 

Oysterbay, Dar es Salaam, P.O 

Box 9724, Dar es Salaam, 

Tanzania 

ĐT: +255 22 2664535 máy lẻ 21, 

22, 23, 24, 25; 

Fax: +255 22 2664537 

Email: 

vnemb.taz2009@yahoo.com.vn 

và vnemb.tz@mofa.gov.vn 

 

 

Đại sứ quán Cô-mo tại Trung 

Quốc kiêm nhiệm Việt Nam 

Địa chỉ: 3-1-32 DRC Taiyuan 

Xindong Road Beijing 100600 

 

Bộ phận Lãnh sự 

ĐT:+ 86 1085322041 

Fax:+86 1085322640 

Email: 

comorosbeijing@gmail.com 

 

Bộ phận Kinh tế/Thương 

mại/Đầu tư 

ĐT: + 86 10 85322041 

Fax: +86 10 85322640 

Email: 

comorosbeijing@gmail.com 
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CỘNG HÒA CÔNG-GÔ (CONGO) 

 

- Thủ đô:  Bra-gia-vin (Brazzaville) 

- Tôn giáo: Thiên Chúa giáo  

- Ngôn ngữ: Tiếng Pháp 

- GDP thực tế (2018): 11,3 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 2 148 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Franc CFA. Tỷ giá USD/FCFA (2019): 

01USD = 595 CFA 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 9%, Công nghiệp 51%, 

Dịch vụ 40% 

- Các ngành kinh tế chính: Khai thác dầu lửa, sản xuất tàu 

hàng… 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Dầu lửa, đồng tinh chế, gỗ 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: sắt, thép, sản phẩm dệt 

may, thịt gia cầm, dầu tinh chế… 

 

 

  



Đầu mối liên hệ 

Việt Nam Công-gô 

Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-

gô-la kiêm nhiệm Công-gô           

Địa chỉ: Via AL4, Lotes No.4-

5, Talatona, Luanda Sul, 

Luanda  

CP 1774 

ĐT:  +244 222 010697/  

+244 923334446 /923337574 

Fax: +244 222 010696                     

Email : 

dsqvnangola@netangola.com 

và 

lanhsuangola@yahoo.com.vn 

Đại sứ quán Công-gô tại 

Trung Quốc kiêm nhiệm 

Việt Nam 

Địa chỉ: 7, Dong Si Jie, San 

Li Tun, Beijing 100600, 

China 

ĐT: +86 10 6532 1658/1417  

Fax: +86 10 6532 2915 

Email: 

ambacob_chine@yahoo.fr  

ambacb@yahoo.fr   
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CỘNG HÒA DÂN CHỦ CÔNG-GÔ 

(DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO) 

 

- Thủ đô: Kin-sa-xa (Kinshasa)  

- Tôn giáo: Thiên chúa giáo 

- Ngôn ngữ: Tiếng Pháp 

- GDP thực tế (2018): 47,2 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 562 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Franc Công-gô (CDF). Tỷ giá 

USD/CDF (2019): 01USD = 1,64 CDF  

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 30%, công nghiệp 32%, 

dịch vụ 38% 

- Các ngành kinh tế chính: Khai khoáng (quặng cô-ban, đồng 

thô, đồng tinh chế), nông nghiệp (cà phê, đường, chè, dầu cọ, 

cacao, bông…), thủy điện… 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Coban, đồng tinh chế, 

quặng đồng, vàng … 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Dược phẩm, dầu tinh chế, 

thịt gia cầm, các loại lương thực… 

 



Đầu mối liên hệ 

 

Việt Nam CHDC Công-gô 

Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-

gô-la kiêm nhiệm CHDC Công-gô 

Địa chỉ: Via AL4, Lotes No.4-5, 

Talatona, Luanda Sul, Luanda  

CP 1774 

ĐT: +244 222 010697 

DĐ: +244 923334446/923337574 

Fax: +244 222 010696                     

Email : 

dsqvnangola@netangola.com và 

lanhsuangola@yahoo.com.vn 

Đại sứ quán CHDC Công-gô 

tại Trung Quốc kiêm nhiệm 

Việt Nam 

San Li Tun, Bei Xiao Jie, 

Beijing 100600 

ĐT: +86 10 65321621/65323224 

Fax: +86 10 65321360.  

Email: 

ambardcbeijing@yahoo.com  

 

 

  

mailto:dsqvnangola@netangola.com
mailto:lanhsuangola@yahoo.com.vn
mailto:ambardcbeijing@yahoo.com


 

CỘNG HÒA DĂM-BI-A (ZAMBIA) 

 

- Thủ đô: Lu-xa-ca (Lusaka) 

- Tôn giáo: Tin lành chiếm 75%, Công giáo 20%, tôn giáo 

khác 2,7% 

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh và 5 thổ ngữ khác  

- GDP thực tế (2018): 26,72 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 1 540 USD 

- Đơn vị tiền tệ: đồng Kwacha (ZMW). Tỷ giá USD/ZMW 

(2019): 01USD = 14,6 ZMW     

- Cơ cấu nền kinh tế: Dịch vụ 57% , Công nghiệp 35,3%, 

Nông nghiệp 7,5% 

- Các ngành kinh tế chính: Khai khoáng (từ năm 2017, 

Dăm-bi-a đã trở thành nước sản xuất đồng lớn nhất châu 

Phi); nông nghiệp là xương sống của nền kinh tế Dăm-bi-a 

(trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản) ; xây dựng và sản xuất 

(công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, đồ uống, dệt 

may và da), du lịch  

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Đồng, coban, điện, thuốc 

lá, hoa tươi, bông  



- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Sản phẩm hóa dầu, hàng 

hóa tiêu dùng, hàng dệt may, phân bón, phương tiện vận tải, 

máy móc thiết bị 

 

Đầu mối liên hệ 

 

Việt Nam Dăm-bi-a 

Đại sứ quán Việt Nam tại 

Ăng-gô-la kiêm nhiệm Dăm-

bi-a 

Địa chỉ:  Via AL4, Lotes No. 

4-5, Talatona-Luanda Sul, 

Luanda. 

Mã bưu chính:  C.P. 1774 

ĐT: +244  222 010697 

Fax: +244 222 010696 

Email: 

vnemb.angola@mofa.gov.vn ; 

sqvnangola@gmail.com 

 

Cao ủy Cộng hòa Dăm-bi-a tại 

Ma-lai-xi-a kiêm nhiệm Việt Nam 

Phòng Suite C, Tầng 5, Tòa Menara 

MBF, 

50250 Jalan Sultan Ismail, Kuala 

Lumpur, Malaysia 

 

Bộ phận lãnh sự 

ĐT: +603 2145 3504 

Fax:+603 2145 3619 

Email:douglas.ntambu@zhckl.com.my 

 

Bộ phận Kinh tế/Thương 

mại/Đầu tư 

ĐT: +603 2145 3512 

Fax: +603 2145 3619 

Email:info@zhckl.com.my 

 

Website: http://www.zhckl.com.my/ 

 

mailto:dsqvnangola@netangola.com
mailto:lanhsuangola@yahoo.com.vn
mailto:douglas.ntambu@zhckl.com.my
mailto:info@zhckl.com.my
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CỘNG HÒA DIM-BA-BU-Ê (ZIMBABWE) 

 
 

- Thủ đô: Ha-ra-rê (Harare) 

- Tôn giáo: Tin lành 74%, Công giáo 7,3%, Thiên chúa giáo 

5,3%, Hồi giáo 0,5%, các tôn giáo khác 1,6%, phi tôn giáo 

10,5%.  

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh và 15 thổ ngữ khác 

- GDP thực tế (2018): 31 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 2 147 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng đô-la Dim-ba-bu-ê (ZWD). Từ năm 

2009, Chính phủ Dim-ba-bu-ê cho phép đồng đô-la Mỹ và 

đồng rand Nam Phi được lưu thông chính thức, thay thế cho 

đồng nội tệ của Dim-ba-bu-ê.  

- Cơ cấu nền kinh tế: Dịch vụ 65,8%, Công nghiệp 22,2%, 

Nông nghiệp 12% 

- Các ngành kinh tế chính: Nông nghiệp là trụ cột chính của 

nền kinh tế Dim-ba-bu-ê, với môi trường khí hậu và thổ 

nhưỡng thích hợp trồng nhiều giống cây trồng khác nhau; 

khai khoáng (Dim-ba-bu-ê có hơn 60 khoáng sản giao dịch 

trên thế giới như vàng, đồng, sắt, than đá, kim cương, bạch 

kim, lithium, crôm và nhiều khoáng sản khác); sản xuất chế 

biến (thực phẩm, đóng gói bao bì, kỹ thuật, đồ uống, xây 

dựng, nguyên liệu và dụng cụ nông nghiệp, dược phẩm, đồ 

nội thất, đồ điện, dệt may); du lịch 



- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Platinum, vàng, sắt, bông, 

thuốc lá, hàng may mặc 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Máy móc, thiết bị vận tải, 

hóa chất, nhiên liệu, thực phẩm 

 

 Đầu mối liên hệ 

 
Việt Nam Dim-ba-bu-ê 

Đại sứ quán Việt Nam tại Nam 

Phi kiêm nhiệm Dim-ba-bu-ê 

Địa chỉ: 87 Brooks Street, 

Brooklyn, Pretoria 

Mã bưu chính: 13692 Hatfield 

0028, South Africa 

ÐT: +27 12 362 8119 /8 

Fax: +27 12 362 8115 

Email: embassy@vietnam.co.za 

 

Thương Vụ Việt Nam tại Nam 

Phi kiêm nhiệm Dim-ba-bu-ê 

Địa chỉ: 198 Silver Oak Ave., 

Waterkloof, Pretoria 

Mã bưu chính: 0181, South Africa 

ĐT: +27 12 346 8083 

Fax: +27 12 346 8507 

Email: za@moit.gov.vn 

 

Đại sứ quán Cộng hòa Dim-

ba-bu-ê tại Ma-lai-xi-a kiêm 

nhiệm Việt Nam 

Địa chỉ:  124, Jalan 

Sembilan, Taman Ampang 

Utama, 68000 Ampang, 

Selangor 

ĐT: +60 3 42516779 / 6782 

Fax: +60 3 4252 7252 

Email:zimkualalumpur@zimfa.g

ov.zw hoặc zhck@streamxy.com 

 

 

mailto:embassy@vietnam.co.za
mailto:za@moit.gov.vn
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VƯƠNG QUỐC ÉT-XOA-TI-NI (ESWATINI) 

 

- Thủ đô: Mờ-ba-ban-nê (Mbabane) 

- Tôn giáo: Thiên chúa giáo 90%, Hồi giáo 2%, tôn giáo khác 8% 

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Swazi 

- GDP thực tế (2018): 31 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 2 147 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Lilangeni (SZL). Ét-xoa-ti-ni lấy đồng 

tiền rand của Nam Phi làm đồng bản vị và đồng rand Nam 

Phi được phép lưu thông chính thức trong các giao dịch tại 

Ét-xoa-ti-ni. Tỷ giá USD/SZL (2019): 01USD = 14,76 SZL 

- Cơ cấu nền kinh tế: Dịch vụ 65,8%, Công nghiệp 22,2%, 

Nông nghiệp 12% 

- Các ngành kinh tế chính: Nông nghiệp trồng trọt (mía, cây 

ăn quả, ngô, bông vải), chăn nuôi (bò, cừu), khai thác khoáng 

sản (amian, than đá, kim cương), chế biến nông sản, dệt, khai 

thác và chế biến gỗ 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Đường, gỗ, bông, mía, 

cam, quýt, nước ngọt đóng chai,  

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Xe cơ giới, thiết bị vận 

tải, thực phẩm, máy móc, sản phẩm hóa dầu, hóa chất 

 



Đầu mối liên hệ 

 
Việt Nam Ét-xoa-ti-ni 

Đại sứ quán Việt Nam tại Nam 

Phi kiêm nhiệm Ét-xoa-ti-ni 

Địa chỉ: 87 Brooks Street, 

Brooklyn, Pretoria 

Mã bưu chính: 13692 Hatfield 

0028, South Africa 

ÐT: +27 12 362 8119 /8 

Fax: +27 12 362 8115 

Email: embassy@vietnam.co.za 

 

Thương Vụ Việt Nam tại Nam 

Phi kiêm nhiệm Ét-xoa-ti-ni 

Địa chỉ: 198 Silver Oak Ave., 

Waterkloof, Pretoria 

Mã bưu chính: 0181, South 

Africa 

ĐT: +27 12 346 8083 

Fax: +27 12 346 8507 

Email: za@moit.gov.vn 

 

Chưa cử cơ quan đại diện 

kiêm nhiệm Việt Nam  

 

mailto:embassy@vietnam.co.za
mailto:za@moit.gov.vn


CỘNG HÒA Ê-RI-TỜ-RI-A (ERITREA) 

            

- Thủ đô: Át-xơ-ma-ra (Asmara)  

- Tôn giáo: Cơ đốc giáo 50%, Hồi giáo 50% 

- Ngôn ngữ: Aftar, Ả-rập, Tigre và Kunama, Tigrinya 

- GDP thực tế (2018): 9,4 tỷ USD (2018) 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 1 580 USD 

- Đơn vị tiền tệ: đồng Nakfa (ERN). Tỷ giá USD/ERN (2019): 

01 USD = 15 ERN 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 11,7%; Công nghiệp 

29,6%; Dịch vụ 58,7% 

- Các ngành kinh tế chính: Sản xuất thực phẩm, nước uống, 

quần áo và vải sợ, sản xuất muối, xi-măng 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Vàng và các khoáng sản 

khác, gia súc, vải sợi, thực phẩm, các trang thiết bị công 

nghiệp nhẹ 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Máy móc, sản phẩm dầu 

mỏ, thực phẩm, các mặt hàng sản xuất 

 

 

 



Đầu mối liên hệ 

Việt Nam 
Ê-ri-tờ-ri-a 

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai 

Cập kiêm nhiệm Ê-ri-tờ-ri-a 

Địa chỉ: No. 47, Ahmed 

Heshmat street, Zamalek 

District, Cairo 

ĐT: +20 0237623841/37623863 

Fax: +20 0233368612 

Email: 

vnembcairoeg@yahoo.com.vn 

hoặc 

vnemb.eg@mofa.gov.vn 

 

Thương vụ Việt Nam tại Ai 

Cập kiêm nhiệm Ê-ri-tờ-ri-a 

Địa chỉ: GF, 23 Mohamed El 

Ghazali str, Dokki, Giza, Cairo, 

Egypt 

ĐT: +20 02333 66598 

Fax: +20 02374 85721 

Mobile: +20 1068190055 

Email: eg@moit.gov.vn 

 

Đại sứ quán Ê-ri-tờ-ri-a tại 

Trung Quốc kiêm nhiệm Việt 

Nam 

Địa chỉ: 2-10-1, Diplomatic 

Building Ta Yuan, No.14, Liang 

Ma he Nan Lu, Chaoyang, Beijing 

ĐT: +86 10 65326534/35 

Fax: +86 10 65326532 

 

 

 

mailto:vnembcairoeg@yahoo.com.vn
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CỘNG HÒA LIÊN BANG Ê-TI-Ô-PI-A 

(ETHIOPIA) 

 

- Thủ đô: A-đít A-ba-ba (Addis Ababa) 

- Tôn giáo: Thiên Chúa giáo 43,5%, Hồi giáo 33,9%, Tin lành 

18,6%,  Cổ truyền 2,6%. 

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh và các thổ ngữ khác  

- GDP thực tế (2018): 80,29 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 790 USD 

- Đơn vị tiền tệ: đồng Birr (ETB). Tỷ giá USD/ETB (2019): 

01 USD = 30,56 ETB 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 36,2%, Công nghiệp 17%, 

Dịch vụ 46,8% 

- Các ngành kinh tế chính: Ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, 

trồng trọt (cà phê (rất nổi tiếng), bông, dứa sợi, thuốc lá, hoa 

quả, hạt tiêu, mía, gỗ), chăn nuôi (Ê-ti-ô-pi-a có số lượng đàn 

gia súc lớn nhất châu Phi và đứng thứ 10 trên thế giới, cung 

cấp thịt sữa, da cho ngành công nghiệp chế biến 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Cà phê, vàng, hoa tươi, gia 

súc, thịt gia súc, sản phẩm da, các loại hạt lấy dầu   

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Sản phẩm hóa dầu, hoá 

chất, phân bón, máy móc, máy bay, thiết bị điện, phương tiện 

vận tải 



Đầu mối liên hệ 

 

Việt Nam Ê-ti-ô-pi-a 

Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-

da-ni-a kiêm nhiệm Ê-ti-ô-pi-a 

Địa chỉ: Plot 11, Bongoyo Road, 

Oysterbay, Dar es Salaam, P.O 

Box 9724, Dar es Salaam, 

Tanzania 

ĐT: +255 22 2664535 máy lẻ 21, 

22, 23, 24, 25; 

Fax: +255 22 2664537 

Email: 

vnemb.taz2009@yahoo.com.vn 

Và vnemb.tz@mofa.gov.vn 

 

Đại sứ quán Ê-ti-ô-pi-a tại 

Hàn Quốc kiêm nhiệm  

Việt Nam 

Địa chỉ: 258-6 Itaewon-dong, 

Yongsan-gu, Seoul 

ĐT: +82 2790 9766 

Fax: +82 2790 0156 

Facebook: 

www.facebook.com/seoulethi

oembassy  
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CỘNG HÒA GA-BÔNG (GABON) 

 

- Thủ đô: Li-brơ-vin (Libreville)   

- Tôn giáo: Thiên Chúa giáo, Hồi giáo 

- Ngôn ngữ: Tiếng Pháp 

- GDP thực tế (2018): 36.7 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 19 250 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng franc CFA (XAF). Tỷ giá USD/XAF 

năm 2018: 1 USD = 595,9 XAF 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 5%, Công nghiệp 44,7%, 

Dịch vụ 50,4% 

- Các ngành kinh tế chính: Ngành công nghiệp khai khoáng, 

hoá dầu, điện lực 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Dầu thô, các khoáng sản 

mangan, uranium 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Máy móc và thiết bị, thực 

phẩm, hóa chất, sản phẩm xây dựng 

 

 

 

 



Đầu mối liên hệ 

Việt Nam Ga-bông 

Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-

rốc kiêm nhiệm Ga-bông 

Địa chỉ: No 27 rue Mezzouda, 

Souissi – Rabat, Maroc 

ĐT: +212 537 65 92 10 

Fax: +212 537 65 92 56 

Email : 

vnambassade@yahoo.com.vn 

  

Thương vụ tại Ma-rốc kiêm 

nhiệm Ga-bông 

Địa chỉ: G240 Boulevard 

Zerktouni, 5è étage, Casablanca - 

Maroc 

ĐT: +212 5 22 47 37 23 

Fax: +212 5 22 27 07 24 

Mobile: +212 67659 4914 

Email: ma@moit.gov.vn 

 

Đại sứ quán Ga-bông tại 

Trung Quốc kiêm nhiệm 

Việt Nam 

Địa chỉ: No.36, Guang Hua 

Lu, Chaoyang, Beijing, 

100600 

ĐT: 

+86 10 65322810/3580 

Fax: +86 10 65322621 

Email: 

afgemb.beijing@gmail.com 
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CỘNG HÒA GA-NA (GHANA) 

 
 

- Thủ đô: A-cra (Accra) 

- Tôn giáo: Thiên Chúa giáo 71,2%, Hồi giáo 17,6%, tôn giáo 

khác 6%, không tôn giáo 5,2% 

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh và các thổ ngữ khác 

- GDP thực tế (2018): 65,56 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 2 202 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Cedi (GHC). Tỷ giá USD/GHC (2019): 

01USD = 55,63 GHC 

- Cơ cấu nền kinh tế: Dịch vụ 57,2%, Công nghiệp 24,5%, 

Nông nghiệp 18,3% 

- Các ngành kinh tế chính: Nông nghiệp, khai khoáng, gỗ, 

sản xuất công nghiệp nhẹ, luyện kim nhôm, công nghiệp dịch 

vụ, công nghiệp dầu khí 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Cacao, dầu, vàng, gỗ & 

sản phẩm gỗ, bauxite, nhôm, quặng mangan, thiết bị nhà bếp, 

dược phẩm và sản phẩm nông nghiệp (cá ngừ, dầu cọ, hạt 

điều, bơ, xoài, dứa, trái cây tươi hoặc khô, cao su, bơ mỡ) 



- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Xe cơ giới, xi măng, ống 

kim loại cơ bản, dây dẫn điện cao thế, dầu mỏ tinh luyện, xe 

xây dựng cỡ lớn, điện & điện tử, máy móc công nghiệp, sản 

phẩm sắt, thép & sản phẩm thép, giấy, cơm, cá đông lạnh, 

đường & bánh kẹo và lúa mì 

 Đầu mối liên hệ 

Việt Nam Ga-na 

Đại sứ quán Việt Nam tại Ni-

giê-ri-a kiêm nhiệm Ga-na 

Địa chỉ: No. 9, Avenue River 

Niger, Maitama District, Abuja 

ĐT: +234 9 8703678 

Fax: +234 9 8703679 

Email: 

vnemb.ng@mofa.gov.vn; hoặc 

dsqvnnigeria@yahoo.com  

 

Thương Vụ Việt Nam tại Ni-

giê-ri-a kiêm nhiệm Ga-na 

Địa chỉ: No.21, the Address 

Home#1 Estate, Castlerock 

Avenue, Lekki, C.P.106104, 

Lagos City, Nigeria 

ĐT: +234 803 474 4486 

Email: ng@moit.gov.vn 

 

Cao ủy Ga-na tại Ma-lai-xi-a 

kiêm nhiệm Việt Nam 

Địa chỉ: 14 Jalan Ampang Hilir 

55000 Kuala Lumpur, Malaysia 

ĐT:  +603-4252 6995/+603-

4257 9703 

Fax: +603-42578698 

Email: 

kualalumpur@mfa.gov.gh/ 

info@ghanacom.org.my 

Website: 

www.ghanacom.org.my 

 

Bộ phận Lãnh sự 

Hotline: +601-1735 9512 

Email: 

consular@ghanacom.org.my  

 

Bộ phận Kinh tế/Thương 

mại/Đầu tư 

ĐT: +601-1735 9511 

Email: 

kualalumpur@mfa.gov.gh/ 

info@ghanacom.org.my 

mailto:vnemb.ng@mofa.gov.vn
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mailto:info@ghanacom.org.my
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CỘNG HÒA GĂM-BI-A (GAMBIA) 

 

- Thủ đô: Ban-giun (Banjul) 

- Tôn giáo: Hồi giáo 95,7%, Cơ đốc giáo 4,2%, các tôn giáo 

khác 0,2% 

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh và các thổ ngữ khác 

- GDP thực tế (2018): 65,56 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 2 202 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Dalasis (GMD). Tỷ giá USD/GMD 

(2019): 1USD = 50,85 GMD 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 75%, Công nghiệp 19%, 

Dịch vụ 6% 

- Các ngành kinh tế chính: Nông nghiệp, du lịch sinh thái 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Cá, xơ bông, các chế phẩm 

từ lạc, hạt cọ 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Thực phẩm, máy móc, 

nhiên liệu, thiết bị vận tải 
 

 

 

 



 

Đầu mối liên hệ  

Việt Nam 
Găm-bi-a 

Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-

ri kiêm nhiệm Găm-bi-a 

Địa chỉ: No 30 Chénoua, Hydra, 

Alger, Algerie 

ĐT: +213 21 692 752; + 213 21 696 08 843 

Fax: +213 21 693 778 

Email: sqvnalgerie@yahoo.com.vn; 

vnemb.dz@mofa.gov.vn 

 

Thương Vụ Việt Nam tại An-giê-

ri kiêm nhiệm Găm-bi-a 

Địa chỉ: 14, rue G les Crêtes, 16 

035 Hydra, Alger, Algérie 

ĐT: +213 21 60 11 89 

Fax: +213 21 60 11 81 

DĐ: +213 773 27 01 35 

Email: dz@moit.gov.vn; 

secomvnalger@yahoo.fr 

 

Cao ủy Găm-bi-a tại Ma-lai-

xi-a kiêm nhiệm Việt Nam 

Địa chỉ: 19A-25-3, Level 25, 

Wisma UOA 1 (Business 

Suite), No. 19, Jalan Pinang, 

50450 Kuala Lumpur 

ĐT: +603 2181 6331 

Fax: +603 2181 6332 

Email: 

embassyofthegambiamalaysia

@gmail.com 
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CỘNG HÒA GHI-NÊ (GUINEA) 

 

- Thủ đô: Cô-na-cơ-ri (Conakry) 

- Tôn giáo: Hồi giáo 86,7%, còn lại theo đạo cổ truyền và Cơ 

Đốc giáo. 

- Ngôn ngữ: Tiếng Pháp 

- GDP thực tế (2018): 26,5 tỉ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 2 000 USD 

- Đơn vị tiền tệ: đồng Franc Ghi-nê (GNF). Tỷ giá USD/GNF 

(2019): 01 USD = 9,4 GNF 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 19,8%, Công nghiệp 

32,1%, Dịch vụ 48,1% 

- Các ngành kinh tế chính: Bô-xít, vàng, kim cương, sắt, sản 

xuất công nghiệp nhẹ, quy trình nông nghiệp 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Bô-xít, vàng, kim cương, 

cà phê, cá, sản phẩm nông nghiệp  

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Sản phẩm dầu mỏ, kim 

loại, máy móc, thiết bị vận tải, vải sợi, sản phẩm thực phẩm 
 

 

 

 



Đầu mối liên hệ 

 
Việt Nam Ghi-nê 

Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-

rốc kiêm nhiệm Ghi-nê 

Địa chỉ: No. 27, rue de Mezzouda, 

Souissi – Rabat, Royaum du 

Maroc  

ĐT: + 212 537 65 92 56 

Email:  

vnambassade@yahoo.com.vn 

 

Thương vụ Việt Nam tại Ma-rốc 

kiêm nhiệm Ghi-nê 

Địa chỉ: G240 Boulevard 

Zerktouni, 5è étage, Casablanca - 

Maroc 

ĐT: +212 5 22 47 37 23 

+212602535701 

Fax: +212 5 22 27 07 24 

Mobile: +212 67659 4914 

Email: ma@moit.gov.vn 

 

Đại sứ quán Ghi-nê tại Trung 

Quốc kiêm nhiệm Việt Nam  

Địa chỉ: No 2 Xi Liu Jie, San Li 

Tun, Beijing 

ĐT: +86 10 65323649/5876 

Fax: + 86 10 65324957 

  

mailto:vnambassade@yahoo.com.vn
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CỘNG HÒA GHI-NÊ BÍT-XAO  

(GUINEA BISSAU) 

 

- Thủ đô: Bít-xao (Bissau) 

- Tôn giáo: Hồi giáo 50%, Tín ngưỡng cổ truyền 45%, Thiên 

Chúa giáo 5% 

- Ngôn ngữ: Tiếng Bồ Đào Nha 

- GDP thực tế (2018): 1,46 tỷ USD  

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 778 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Franc CFA. Tỷ giá USD/CFA (2019): 

01 USD = 595 CFA 

- Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 50%, Công nghiệp 13%, Dịch 

vụ 37 %. 

- Các ngành kinh tế chính: Khai khoáng (bô-xít, phốt phát, 

sắt), khai thác gỗ, đánh bắt hải sản, có dầu lửa ở thềm lục địa 

nhưng chưa khai thác. Kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào trồng 

trọt, đánh cá và xuất khẩu hạt điều 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Thủy hải sản, hạt điều, 

nông sản… 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Lương thực, hàng tiêu 

dùng, máy móc thiết bị, phương tiện giao thông, dầu lửa… 



Đầu mối liên hệ 

Việt Nam Ghi-nê Bít-xao 

Đại sứ quán Việt Nam tại 

Ăng-gô-la kiêm nhiệm Ghi-

nê Bít-xao 

Địa chỉ: No. 74, Rua Houari 

Boumedienne Miramar, 

Luanda 

ĐT: +244 

929212583/922668019 

Email: 

dsqvnangola@gmail.com; 

vnemb.angola@mofa.gov.vn  

Đại sứ quán Ghi-nê Bít-xao tại 

Trung Quốc kiêm nhiệm  

Việt Nam 

Địa chỉ: 2-2-101, Ta Yuan 

Diplomatic Compound, 

Chaoyang District, Beijing  

Postal Code: 100600 

ĐT: +86 10 6532 7393 

Fax: +86 10 6532 7106 

 

Văn phòng Lãnh sự danh dự 

Ghi-nê Bít-xao tại Việt Nam 

(do Ông Lê Thiết Thảo đứng 

đầu) 

Địa chỉ: 31 Nguyễn Khuyến, 

Phường Quốc Tử Giám, Quận 

Đống Đa, Hà Nội 

ĐT: +84 904039595 
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CỘNG HÒA GHI-NÊ XÍCH ĐẠO  

(EQUATORIAL GUINEA) 

 

 
 

- Thủ đô: Ma-la-bô (Malabo) 

- Tôn giáo: Cơ đốc giáo, Thiên chúa giáo dòng La mã 

- Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha (67,6%), tiếng Pháp 

- GDP thực tế (2018): 13,3 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 10 174 USD 

- Đơn vị tiền tệ: đồng Franc CFA. Tỷ giá USD/CFA (2019): 

01 USD =  595 CFA 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 2,5%, công nghiệp 54,6%, 

dịch vụ 42,9% 

- Các ngành kinh tế chính: Dầu mỏ, khí gas tự nhiên, cưa xẻ gỗ. 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Sản phẩm dầu hỏa, gỗ. 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Thiết bị trong lĩnh vực dầu 

mỏ và các thiết bị khác, vật liệu xây dựng, phương tiện giao 

thông 

 

 

 



Đầu mối liên hệ 

Việt Nam Ghi-nê Xích-đạo 

Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-gô-la 

kiêm nhiệm Ghi-nê Xích-đạo 

Địa chỉ:  Via AL4, Lotes No. 4-5, 

Talatona-Luanda Sul, Luanda. 

Mã bưu chính:  C.P. 1774 

ĐT: +244  222 010697 

Fax: +244 222 010696 

Email: vnemb.angola@mofa.gov.vn 

và sqvnangola@gmail.com 

 

Đại sứ quán Ghi-nê Xích-

đạo tại Trung Quốc kiêm 

nhiệm Việt Nam 

Địa chỉ: No.2 Dong Si Jie, 

San Li Tun, Beijing 

ĐT: +86 10 6532 3679 

Fax: +86 10 6532 3805 

Email: emguies@yahoo.com 
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 CỘNG HÒA GI-BU-TI (DJIBOUTI) 

 

 

 

- Thủ đô: Gi-bu-ti (Djibouti) 

- Tôn giáo: Đạo Islam 94%, Cơ đốc giáo 6% 

- Ngôn ngữ: Tiếng Ả-rập và tiếng Pháp, ngoài ra còn có tiếng 

Afar và Xô-ma-li 

- GDP thực tế (2018): 3,64 tỷ USD  

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 3 600 USD  

- Đơn vị tiền tệ: đồng Franc Gi-bu-ti (DJF). Tỷ giá USD/DJF 

(2019) : 01 USD = 177,7 DJF 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 2,8%; Công nghiệp 21%; 

Dịch vụ 76,1% 

- Các ngành kinh tế chính: Xây dựng, chế biến nông sản, 

đóng tàu, vận chuyển hàng hải 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Các sản phẩm tái xuất, đồ 

da, kim loại 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Thực phẩm, nước uống, 

thiết bị vận tải, hóa chất, sản phẩm dầu mỏ, quần áo 

 

 

 



Đầu mối liên hệ 

Việt Nam Gi-bu-ti 

Đại sứ quán Việt Nam tại  

Ai Cập kiêm nhiệm Gi-bu-ti 

Địa chỉ: No. 47, Ahmed 

Heshmat street, Zamalek 

District, Cairo 

ĐT: +20 0237623841/37623863 

Fax: +20 0233368612 

Email: 

vnembcairoeg@yahoo.com.vn 

hoặc vnemb.eg@mofa.gov.vn 

 

Đại sứ quán Gi-bu-ti tại 

Nhật Bản kiêm nhiệm  

Việt Nam 

Địa chỉ: 5-18-10 

Shimomeguro Meguro-Ku 

Tokyo 153-0064 

ĐT: +81 3 5704 0682 

Fax: +81 3 5725 8305 

Email: 

Djibouti@fine.ocn.ne.jp 
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CỘNG HÒA KÊ-NI-A (KENYA) 

 

- Thủ đô: Nai-rô-bi (Nairobi) 

- Tôn giáo : Thiên Chúa giáo 82,5%, Hồi giáo 11%, tôn giáo 

khác 6,5% 

- Ngôn ngữ : Tiếng Anh, tiếng Swahili  

- GDP (2018): 87,93 tỷ USD;  

- GDP bình quân đầu người (2018): 1 831 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Shilling Kê-ni-a (KES). Tỷ giá 

USD/KES (2019): 01 USD = 102,8 KES 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 35%, Công nghiệp 18%, 

Dịch vụ 47%  

- Các ngành kinh tế chính: Nông nghiệp, lâm nghiệp, đánh bắt 

cá, khai khoáng, sản xuất, năng lượng, du lịch và dịch vụ tài 

chính 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Sản phẩm trồng trọt (cà 

phê, trà, hoa, rau quả, các loại hạt) 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Dầu khí, dầu cọ, ô tô, dược 

phẩm 

 



Đầu mối liên hệ 

Việt Nam 
Kê-ni-a 

Đại sứ quán Việt Nam tại 

Tan-da-ni-a kiêm nhiệm Kê-

ni-a  

Địa chỉ: Plot 11, Bongoyo 

Road, Oysterbay, Dar es 

Salaam, P.O Box 9724, Dar es 

Salaam, Tanzania 

ĐT: +255 22 2664535 máy lẻ 

21, 22, 23, 24, 25; 

Fax: +255 22 2664537 

Email: 

vnemb.taz2009@yahoo.com.vn 

Và vnemb.tz@mofa.gov.vn 

 

 

Đại sứ quán Cộng hòa Kê-

ni-a tại Thái Lan kiêm 

nhiệm Việt Nam 

Địa chỉ: 62 Thong Lor Soi 5, 

Sukhumvit 77 Road, 

Klongtan, Wattana, Bangkok 

10110, Thái Lan  

Bộ phận Lãnh sự 

ĐT: +66 2 712 5721  

EXT. 11 

Fax: +66 2 712 5720 

Email:bangkok@mfa.go.ke, 

roongratn@hotmail.com 

Bộ phận Kinh tế/Thương 

mại/Đầu tư 

ĐT: +66 2 712 5721  

EXT. 22 

Fax: +66 2 712 5720 

Email:bangkok@mfa.go.ke,       

panwaskosa9@gmail.com 
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VƯƠNG QUỐC LÊ-XÔ-THÔ (LESOTHO) 

 

 

 

- Thủ đô: Ma-xê-ru (Maseru) 

- Tôn giáo: Tin lành 47,8%, Công giáo 39,3%, Cơ đốc giáo 

9,1%  

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh và các thổ ngữ khác 

- GDP thực tế (2018): 2,79 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 1 324 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Maloti (LSL). Lê-xô-thô lấy đồng Rand 

của Nam Phi làm đồng bản vị và cho phép đồng Rand được 

sử dụng chính thức trong các giao dịch tại Lê-xô-thô. Tỷ giá 

USD/LSL (2019): 01USD = 14,76 LSL 

- Cơ cấu nền kinh tế: Dịch vụ 54,9%, Công nghiệp 39,2%, 

Nông nghiệp 5,8% 

- Các ngành kinh tế chính: Nông nghiệp, may mặc, khai 

khoáng, dịch vụ 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: May mặc, giày dép, len, 

thực phẩm, gia súc, điện, nước, kim cương 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Thực phẩm, vật liệu xây 

dựng, xe cộ, máy móc, dược phẩm, sản phẩm hóa dầu 



Đầu mối liên hệ 

Việt Nam Lê-xô-thô 

Đại sứ quán Việt Nam tại Nam 

Phi kiêm nhiệm Lê-xô-thô 

Địa chỉ: 87 Brooks Street, 

Brooklyn, Pretoria 

Mã bưu chính: 13692 Hatfield 

0028, South Africa 

ÐT: +27 12 362 8119 / 8 

Fax: +27 12 362 8115 

Email: embassy@vietnam.co.za 

 

Thương Vụ Việt Nam tại Nam 

Phi kiêm nhiệm Lê-xô-thô 

Địa chỉ: 198 Silver Oak Ave., 

Waterkloof, Pretoria 

Mã bưu chính: 0181, South 

Africa 

ĐT: +27 12  346 8083 

Fax: +27 12 346 8507 

Email: za@moit.gov.vn 

 

Cao ủy Vương quốc Lê-xô-thô 

tại Ấn Độ kiêm nhiệm Việt Nam 

Địa chỉ: E-7/2, Vasant Vihar, 

110057 New Delhi 

ĐT: +91 11 4660713/14/15 

Fax: + 91 11 26141636 

Email: 

lesothonewdelhi@gmail.com 
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CỘNG HÒA LI-BÊ-RI-A (LIBERIA) 

 

- Thủ đô: Môn-rô-vi-a (Monrovia) 

- Tôn giáo: Công giáo 85,6%, Hồi giáo 12,2%, tôn giáo khác 

12,4%, không tôn giáo 1,5%  

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh và các thổ ngữ khác 

- GDP thực tế (2018): 3,25 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 674 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng đô-la Li-bê-ri-a (LRD). Tỷ giá 

USD/LRD (2019): 01USD = 192,12 LRD  

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 70%, Dịch vụ 22%, Công 

nghiệp 8% 

- Các ngành kinh tế chính: Nông nghiệp, khai khoáng, sản 

xuất điện 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Cao su, gỗ, sắt, vàng, kim 

cương, cao cao, cà phê 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Nhiên liệu, hóa chất, máy 

móc, thiết bị vận tải, hàng hóa sản xuất, thực phẩm 

 

 

  



Đầu mối liên hệ  

 

Việt Nam Li-bê-ri-a 

Đại sứ quán Việt Nam tại Ni-

giê-ri-a kiêm nhiệm Li-bê-ri-a 

Địa chỉ: No.9, Avenue River 

Niger, Maitama District, Abuja 

ĐT: +234 9 8703678 

Fax: +234 9 8703679 

Email: vnemb.ng@mofa.gov.vn; 

hoặc dsqvnnigeria@yahoo.com  

 

Thương Vụ Việt Nam tại Ni-

giê-ri-a kiêm nhiệm Li-bê-ri-a 

Địa chỉ: No.21, the Address 

Home#1 Estate, Castlerock 

Avenue, Lekki, C.P.106104, 

Lagos City, Nigeria 

ĐT: +234 803 474 4486 

Email: ng@moit.gov.vn 

  

Cao ủy Cộng hòa Li-bê-ri-a 

tại Trung Quốc kiêm nhiệm 

Việt Nam 

Địa chỉ: Room 013 Gold 

Island Diplomatic Compound, 

No 1 Xi Ba He Nan Lu, 

Beijing 100028 

ĐT: +86 10 6440 3007 

Fax: +86 10 6440 3918 

Email: 

dmtchina14@yahoo.com 
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NHÀ NƯỚC LI-BI (LIBYA) 

 

- Thủ đô: Tri-pô-li (Tripoli) 

- Tôn giáo: Hồi giáo (dòng Sunni)  

- Ngôn ngữ: Tiếng Ả-rập là quốc ngữ. Tiếng Anh, tiếng I-ta-li-

a được sử dụng rộng rãi. 

- GDP thực tế (2018): 64,4 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 9 986 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Libyan dinar (LYD). Tỷ giá USD/LYD 

(2019): 01 USD = 1,38 LYD 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 1,3%, Công nghiệp 

52,3%, Dịch vụ 46,4% 

- Các ngành kinh tế chính: Dầu mỏ, hóa dầu, sắt thép, chế 

biến thực phẩm, vải sợi, hàng thủ công, xi-măng 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Dầu thô, sản phẩm dầu mỏ 

tinh chế, khí gas tự nhiên, hóa chất 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Máy móc, sản phẩm sơ 

chế, thực phẩm, thiết bị vận tải, sản phẩm tiêu dùng 

 

 

 



Đầu mối liên hệ 

 

Việt Nam Li-bi 

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai 

Cập kiêm nhiệm Li-bi 

Địa chỉ: No. 47, Ahmed 

Heshmat street, Zamalek 

District, Cairo 

ĐT: +20 0237623841 

/037623863 

Fax: +20 0233368612 

Email: 

vnembcairoeg@yahoo.com.vn 

hoặc vnemb.eg@mofa.gov.vn 

 

 

Đại sứ quán Li-bi tại Việt Nam 

Địa chỉ: 298B Vạn Phúc, Phố 

Kim Mã, Hà Nội. 

ĐT: +84 24 38453379 

Fax: +84 24 38454977 

Email: 

libyanembassy.hanoi@gmail.

com 

Libyanembassy_vietnam02@

yahoo.com 
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CỘNG HÒA MA-ĐA-GÁT-XCA 

(MADAGASCAR) 

 

- Thủ đô: An-ta-na-na-ri-vô (Antananarivo) 

- Tôn giáo: Tin lành 25%, Thiên chúa giáo 16%, Hồi giáo 7%, 

các tôn giáo khác 52% 

- Ngôn ngữ: Tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ma-la-ga-xi 

- GDP thực tế (2018): 12,09 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 459 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Ariary (MGA). Tỷ giá USD/MGA 

(2019): 01 USD = 3682 MGA 

- Cơ cấu nền kinh tế: Dịch vụ 56,4%, Nông nghiệp 24%, 

Công nghiệp 19,6%  

- Các ngành kinh tế chính: Nông nghiệp (thủy sản, lâm 

nghiệp). Ma-đa-gát-xca sản xuất 80% lượng vani trên thế giới 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Cà phê, va-ni, đinh hương, 

hồ tiêu, đường, bông, crôm, các sản phẩm hóa dầu, cô-ban, 

ni-ken, đá quý, hàng may mặc 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Máy móc thiết bị, sản 

phẩm dầu lửa, hàng tiêu dùng, lương thực 

 



Đầu mối liên hệ 

 

Việt Nam Ma-đa-gát-xca 

Đại sứ quán Việt Nam tại 

Mô-dăm-bích kiêm nhiệm 

Ma-đa-gát-xca 

Địa chỉ: Av. Francisco Orlando 

Magumbwe, No 1026/1048 

Caixa Postal 4501, Maputo, 

Mozambique. 

ĐT: +258 21 49 7912/ +258 21 

49 1989 

Fax: +258 21 49 1992 

Email: dsqvnmoz@yahoo.com 

 

Đại sứ quán Ma-đa-gát-xca 

tại Trung Quốc kiêm nhiệm 

Việt Nam  

Địa chỉ: No.3, San Li Tung 

Dong Jie, Beijing 100600 

ĐT: +86 10 6535 2571/ +86 10 

6532 1353 

Fax: +86 10 6532 2102 

Email: 

ambamadbeijing@yahoo.fr 
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CỘNG HÒA MA-LA-UY (MALAWI) 

 

- Thủ đô: Li-long-uy (Lilongwe) 

- Tôn giáo: Tin lành 44%, Hồi giáo 19%, Cơ đốc giáo 18%, 

Thiên chúa giáo 13%, các tôn giáo khác 6% 

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Chichewa. 

- GDP thực tế (2018): 6,09 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 350 USD 

- Đơn vị tiền tệ (2018): Đồng Kwacha Ma-la-uy (MWK). Tỷ 

giá USD/MWK (2019): 01 USD = 736,34 MWK 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 33,8%, Công nghiệp 

15,6% %, Dịch vụ 50,6%  

- Các ngành kinh tế chính: Nông nghiệp, chủ yếu là trồng 

trọt (thuốc lá, hoa quả, chè, cà phê…)    

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Thuốc lá, hoa quả sấy, chè, 

đường, bông, lạc, cà phê, đậu nành  

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Thực phẩm, sản phẩm 

hóa dầu, hàng hóa bán thành phẩm, hàng tiêu dùng, 

phương tiện vận tải 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Việt Nam và Ma-la-uy chưa thiết lập quan hệ ngoại giao 

nên chưa cử Cơ quan đại diện kiêm nhiệm của nhau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA MA-LI (MALI) 
 

 
 

- Thủ đô: Ba-ma-cô (Bamako) 

- Tôn giáo: Hồi giáo: 90% Tín ngưỡng cổ truyền 9%, Thiên 

chúa giáo 1% 

- Ngôn ngữ: Tiếng Pháp 

- GDP (2018): 17,2 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người (2018): 901 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng franc-CFA. Tỷ giá USD/FCFA (2019): 

01USD = 595 CFA 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 41%, Công nghiệp 19%, 

Dịch vụ 40% 

- Các ngành kinh tế chính: Nông nghiệp (chăn nuôi, nuôi 

trồng thủy hải sản, sản xuất bông, lạc…), công nghiệp chế 

biến, luyện kim, khai khoáng… 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Vàng, bông, thịt bò,… 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Dầu tinh chế, dược phẩm, 

gạo … 

 



Đầu mối liên hệ 

Việt Nam Ma-li 

Đại sứ quán Việt Nam tại  

An-giê-ri kiêm nhiệm Ma-li 

Địa chỉ: No 30 Chénoua, Hydra, 

Alger, Algerie 

ĐT: +213 21 69 27 52; + 213 21 

69 60 88 43; 

Fax: +213 21 69 37 78  

Email: 

sqvnalgerie@yahoo.com.vn; 

vnemb.dz@mofa.gov.vn 

 

Thương vụ Việt Nam tại  

An-giê-ri kiêm nhiệm Ma-li 

Địa chỉ: Villa 30, boulevard du 

11 Decembre 1960, El Biar, Val 

d’Hydra, Alger, Algerie. 

DĐ : +213 21 94 60 70/ +213 55 

95 02 658 

Fax : +213 21 60 11 81 

Email : dz@moit.gov.vn; 

nhuanhd@moit.gov.vn 

Đại sứ quán Ma-li tại Trung 

Quốc kiêm nhiệm Việt Nam 

Địa chỉ : No. 8, Dong Si Jie, 

San Li Tun, Beijing, China,   

ĐT: +86 10 65321704/5530  

Fax : +86 10 

65320875/65321618 

Email : 

ambamalichine@yahoo.com  
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VƯƠNG QUỐC MA-RỐC (MOROCCO) 

 

 
 

- Thủ đô: Ra-bát (Rabat) 

- Tôn giáo: 99% theo đạo Hồi, 1% theo các tôn giáo khác.  

- Ngôn ngữ: Tiếng Ả-rập và tiếng Béc-be là ngôn ngữ chính 

thức, tiếng Pháp được sử dụng rộng rãi. 

- GDP thực tế (2018): 130 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 9 900 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Moroccan dirhams (MAD). Tỷ giá 

USD/MAD (2019): 01 USD = 9.51 MAD 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 14,8%, công nghiệp 

29,1%, dịch vụ 56%. 

- Các ngành kinh tế chính: Thiết bị ô-tô, mỏ phốt-phát và sơ 

chế, không gian, sơ chế thực phẩm, hàng hóa bằng da, vải 

sợi, xây dựng, năng lượng, du lịch. 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Quần áo và dệt may, ô tô, 

khoáng sản thô, phân bón (bao gồm phốt phát), linh kiện 

điện, hóa chất vô cơ, sản phẩm dầu mỏ, trái cây có họ cam 

quýt, rau củ, cá .... 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Dầu thô, vải, thiết bị viễn 

thông, lúa mì, khí đốt và điện, đồ nhựa 

 



Đầu mối liên hệ 

 
Việt Nam Ma-rốc 

Đại sứ quán Việt Nam tại 

Ma-rốc 

Địa chỉ: No.27, rue de 

Mezzouda, Souissi, Rabat, 

Maroc. 

ĐT: +212 5 37659256 

Fax: +212 5 37659210 

E-mail: 

vnambassade@yahoo.com.vn 

 

Thương vụ Việt Nam tại 

Ma-rốc 

Địa chỉ: G240 Boulevard 

Zerktouni, 5è étage, 

Casablanca - Maroc 

ĐT: +212 5 22 47 37 23 

Fax: +212 5 22 27 07 24 

DĐ: +212 67659 4914 

Email: ma@moit.gov.vn 

 

Đại sứ quán Vương quốc Ma-rốc 

tại Hà Nội. 

Địa chi: Số 9 đường Chu Văn An, 

quận Ba Đình, Hà Nội.  

ĐT: +84 24 373 455 8 

Fax: +84 24 373 455 89 

Web: moroccoembassy.vn  

Email: info@moroccoembassy.vn 

 

Bộ phận Lãnh sự 

ĐT: +84 24 373 455 8 

Fax: +84 24 373 455 89 

Email: 

info@moroccoembassy.vn 

 

Bộ phận Thương mại  

ĐT: +84 24 373 455 86/87 

Fax: +84 24 373 455 89 

Email: info@moroccoembassy.vn 
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CỘNG HÒA MÔ-DĂM-BÍCH (MOZAMBIQUE) 

 

 
 

- Thủ đô: Ma-pu-tu (Maputo) 

- Tôn giáo: Thiên Chúa giáo 28,4%, Tin lành 27,7%, Hồi giáo 

17,9% 

- Ngôn ngữ: Tiếng Bồ Đào Nha  

- GDP thực tế (2018): 37,39 tỷ USD  

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 1 300 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Metical (MZN). Tỷ giá USD/MZN 

(2019): 01 USD = 64,038 MZN 

- Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 28,1%, Công nghiệp 21,6%, 

Dịch vụ 50,2% 

- Các hoạt động kinh tế chính: Nông nghiệp, khai khoáng và 

du lịch 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Động vật giáp xác (tôm, 

cua và tôm hùm), bông, hạt điều, đường, trà, nhôm thỏi, titan, 

thuốc lá thô, gỗ, dệt may, than, điện, khí tự nhiên và chuối 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Gạo, thiết bị nông nghiệp, 

xăng dầu tinh chế, phương tiện vận tải, hóa chất, sản phẩm 

kim loại và dệt may 

 



Đầu mối liên hệ  

 

Việt Nam 

 

Mô-dăm-bích 

Đại sứ quán Việt Nam tại  

Mô-dăm-bích 

Địa chỉ: Avenida Francisco 

Orlando Magumbwe 1026/1048  

ĐT: +258 861331686/870291945 

Fax: +258 21491992 

Email: dsqvnmoz@yahoo.com;  

dsqvnmoz@mofa.gov.vn  

 

Thương Vụ Việt Nam tại Nam 

Phi kiêm nhiệm Mô-dăm-bích 

Địa chỉ: 198 Silver Oak Ave.,  

Waterkloof, Pretoria 

Mã bưu chính: 0181, South 

Africa 

ĐT: +27 12 346 8083 

Fax: +27 12 346 8507 

Email: za@moit.gov.vn 

 

Đại sứ quán Mô-dăm-bích tại 

Việt Nam 

Địa chỉ: Khu ngoại giao đoàn 

Vạn Phúc, Tòa nhà D1, 108-

112, 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà 

Nội 

ĐT: +84 24 6268 4888 

Fax: +84 24 6269 4999 

Email: 

embamoc.han@gmail.com  
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CỘNG HÒA MÔ-RI-TA-NI (MAURITANIA) 

 

- Thủ đô: Nu-ác-sốt (Nouakchott). 

- Tôn giáo: Hồi giáo 100%. 

- Ngôn ngữ: Tiếng Ả-rập, tiếng Pháp và các thổ ngữ khác 

- GDP thực tế (2018): 17,3 tỷ USD  

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 4 500 USD  

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Ouguiyas (MRO). Tỷ giá USD/MRO 

(2019): 01 USD = 288,9 MRO  

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 27,8%; Công nghiệp 

29,3%; Dịch vụ 42,9% 

- Các ngành kinh tế chính: Chế biến cá, sản xuất dầu, khai 

thác mỏ (sắt, vàng, đồng) 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Quặng sắt, cá, gia súc, 

vàng, đồng, dầu thô 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Máy móc và thiết bị, sản 

phẩm dầu mỏ, đồ ăn, hàng tiêu dùng 

 

 

 



 

Đầu mối liên hệ 

 

Việt Nam Mô-ri-ta-ni-a 

Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-

rốc kiêm nhiệm Mô-ri-ta-ni-a 

Địa chỉ: No.27, rue de 

Mezzouda, Souissi, Rabat, 

Maroc 

ĐT: +212 5 37659256 

Fax: +212 5 37659210 

E-mail: 

vnambassade@yahoo.com.vn  

 

Thương vụ tại Ma-rốc kiêm 

nhiệm Mô-ri-ta-ni-a 

Địa chỉ: 240 Boulevard 

Zerktouni, 5è étage, Casablanca 

– Maroc 

ĐT: +212 5 22 47 37 23 

Fax : +212 5 22 27 07 24 

Email: ma@moit.gov.vn 

Đại sứ quán Mô-ri-ta-ni-a tại 

Trung Quốc kiêm nhiệm  

Việt Nam 

Địa chỉ: No. 9, Dong San Jie, 

San Li Tun, Beijing 100 600, 

China 

ĐT: +86 10 6532 1346/1703 

Fax: +86 10 6532 1685 
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CỘNG HÒA MÔ-RI-XƠ (MAURITIUS) 

 

- Thủ đô: Pót Lu-ít (Port Louis) 

- Tôn giáo: Hindu 51,9%, Thiên chúa giáo 31,4%, Hồi giáo 

15,3%, các tôn giáo khác 0,4% 

- Ngôn ngữ: Tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Creole, Bhojpuri 

- GDP thực tế (2018): 14,21 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 11 228 USD 

- Đơn vị tiền tệ (2018): Đồng Rupee Mô-ri-xơ (MUR). Tỷ giá 

USD/MUR (2019): 01 USD = 36,75 MGA 

- Cơ cấu nền kinh tế: Dịch vụ 74%; Công nghiệp 22%; Nông 

nghiệp 4% 

- Các ngành kinh tế chính: Du lịch, dịch vụ tài chính, may 

mặc, sản xuất đường  

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Dệt may, đường, hoa tươi, 

mật mía, cá 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Thực phẩm, tài sản cố 

định phục vụ sản xuất, sản phẩm hóa dầu, hóa chất  

 

 

  



Đầu mối liên hệ 

 

Việt Nam Mô-ri-xơ 

Đại sứ quán Việt Nam tại 

Mozambique kiêm nhiệm 

Mô-ri-xơ 

Địa chỉ: Av. Francisco 

Orlando Magumbwe, No 

1026/1048 

Caixa Postal 4501, Maputo, 

Mozambique. 

ĐT: +258 21 49 7912/ +258 

21 49 1989 

Fax: +258 21 49 1992 

Email: 

dsqvnmoz@yahoo.com 

 

Đại sứ quán Mô-ri-xơ tại Ma-

lai-xi-a kiêm nhiệm Việt Nam  

Địa chỉ: West Block, Wisma 

Selangor Dredging, Jalan 

Ampang 50450, Kuala Lumpur, 

Malaysia. 

ĐT: +20 603 2163 6301/ +20 

603 2162 6306 

Fax:  +20 603 2163 6294 

Email: klhc@govmu.org/ 

maurhckl@streamyx.com 
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CỘNG HÒA NA-MI-BI-A (NAMIBIA) 

 

 

 

- Thủ đô: Uyn-đúc (Windhoek) 

- Tôn giáo: Thiên chúa giáo 80-90%, tôn giáo khác 10-20% 

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Đức và các thổ ngữ khác 

- GDP thực tế (2018): 14,52 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 5 930 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng đô-la Namibia (NAD). Nam-mi-bi-a 

lấy đồng Rand của Nam Phi làm đồng bản vị và cho phép 

đồng Rand được sử dụng chính thức trong các giao dịch tại 

Nam-mi-bi-a. Tỷ giá USD/NAD (2019): 01USD = 14,76 

NAD  

- Cơ cấu nền kinh tế: Dịch vụ 67%, Công nghiệp 26,3%, 

Nông nghiệp 6,7%  

- Các ngành kinh tế chính: Khai khoáng (Nam-mi-bi-a là một 

trong những quốc gia lớn nhất thế giới về sản xuất uranium), 

nông nghiệp (đánh bắt cá, chăn nuôi gia súc), vận tải, 

logistics, du lịch 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Kim cương, đồng, vàng, 

kẽm, uranium, chì, gia súc, cá, loài nhuyễn thể 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Thực phẩm, sản phẩm hóa 

dầu, nhiên liệu, máy móc, thiết bị, hóa chất 



Đầu mối liên hệ  

Việt Nam Nam-mi-bi-a 

Đại sứ quán Việt Nam tại 

Nam Phi kiêm nhiệm  

Nam-mi-bi-a 

Địa chỉ: 87 Brooks Street, 

Brooklyn, Pretoria 

Mã bưu chính: 13692 Hatfield 

0028, South Africa 

ÐT: +27 12 362 8119 /8 

Fax: +27 12 362 8115 

Email: 

embassy@vietnam.co.za 

 

Thương Vụ Việt Nam tại 

Nam Phi kiêm nhiệm  

Nam-mi-bi-a 

Địa chỉ: 198 Silver Oak Ave., 

Waterkloof, Pretoria 

Mã bưu chính: 0181, South 

Africa 

ĐT: +27 12 346 8083 

Fax: +27 12 346 8507 

Email: za@moit.gov.vn 

 

 

Đại sứ quán Nam-mi-bi-a tại 

Trung Quốc kiêm nhiệm  

Việt Nam 

Địa chỉ: 2-9-2 Ta Yuan Diplomatic 

Office Building No. 14 Liangmahe 

Nan Lu, Chaoyang District. 

 

Bộ phận Lãnh sự 

ĐT: +86 10 65324810/11 

Fax: +86 10 65324549 

Email: beijing@mirco.gov.na 

 

Bộ phận Kinh tế/Thương 

mại/Đầu tư 

ĐT: +86 10 65324810/11 

Fax: +86 10 65324549 

Email: gaosebf@yahoo.com 
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CỘNG HÒA NAM PHI (SOUTH AFRICA) 

 

- Thủ đô: Prê-tô-ri-a (Pretoria) - hành pháp, Kếp-thao (Cape 

Town) - lập pháp; Bờ-lô-êm-phôn-tên (Bloemfontein) - tư 

pháp 

- Tôn giáo: Thiên chúa giáo 86%, Hồi giáo 1,5%, tôn giáo khác 

5,4%, không tôn giáo 5,2%  

- Ngôn ngữ: Ttiếng Anh và các thổ ngữ khác 

- GDP thực tế (2018): 368,29 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 6 374 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Rand (ZAR). Tỷ giá USD/ZAR (2019): 

01 USD = 14,76 ZAR 

- Cơ cấu nền kinh tế trong tỷ trọng GDP: Dịch vụ 71,9%, 

Công nghiệp 23,5%, Nông nghiệp 4,6%  

- Các ngành kinh tế chính: Khai khoáng (Nam Phi sản xuất 

khoảng 4 triệu tấn crôm/năm-chiếm 60% lượng giao dịch crôm 

trên thị trường thế giới, xuất khẩu vàng nhiều nhất thế giới, 

đứng thứ 2 thế giới về sản xuất platinum), sản xuất rượu vang 

(đứng thứ 4 thế giới), nông nghiệp, du lịch 



- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Kim cương, vàng, platinum, 

crôm, máy móc thiết bị, rượu vang  

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Máy móc thiết bị, hóa chất, 

sản phẩm hóa dầu, dụng cụ khoa học, thực phẩm 

 

Đầu mối liên hệ 

Việt Nam Nam Phi 

Đại sứ quán Việt Nam tại 

Nam Phi 

Địa chỉ: 87 Brooks Street, 

Brooklyn, Pretoria 

Mã bưu chính: 13692 Hatfield 

0028, South Africa 

ÐT: +27 12 362 8119 / 8 

Fax: +27 12 362 8115 

Email: 

embassy@vietnam.co.za 

 

Thương Vụ Việt Nam tại 

Nam Phi 

Địa chỉ: 198 Silver Oak Ave., 

Waterkloof, Pretoria 

Mã bưu chính: 0181, South 

Africa 

ĐT: +27 12 346 8083 

Fax: +27 12 346 8507 

Email: za@moit.gov.vn 

Đại sứ quán Nam Phi tại Hà Nội 

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Trung 

Tâm, 31 Hai Bà Trưng, Hà Nội 

ĐT: +84 24 3936 2000/2003 

Fax: +84 24 3936 1991 

Email: 

admin.hanoi@foreign.gov.za 

 

Văn phòng Lãnh sự danh dự 

Nam Phi tại TP. Hồ Chí Minh 

(do Bà Đỗ Thị Liên đứng đầu) 

Địa chỉ : 19 Phùng Khắc Khoan, 

Phường Đa Kao, Quận 1 

ĐT : +84 908078602 (Bà Nga) 

Email : savisa2009@gmail.com 
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CỘNG HÒA NAM XU-ĐĂNG (SOUTH SUDAN) 

 

- Thủ đô: Giu-ba (Juba) 

- Tôn giáo: Đạo Thiên chúa, Hồi giáo. 

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Ả-rập 

- GDP thực tế (2018): 20,01 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 1 600 USD 

- Đơn vị tiền tệ: đồng pound Nam Xu-đăng (SDG). Tỷ giá 

USD/SDG (2019): 01 USD = 45,1 SDG 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 39,6%, Công nghiệp 

2,6%, Dịch vụ 57,8% 

- Các ngành kinh tế chính: Dầu mỏ, vải sợi, xi-măng, đường, 

giày dép, tinh chế dầu mỏ, dược phẩm 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Dầu thô, sản phẩm dầu mỏ 

tinh chế, gỗ 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Nhu yếu phẩm, máy móc, 

thiết bị 

 

 

 



Đầu mối liên hệ 

Việt Nam Nam Xu-đăng 

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai 

Cập kiêm nhiệm Nam Xu-đăng 

Địa chỉ: No. 47, Ahmed 

Heshmat street, Zamalek 

District, Cairo 

ĐT: +20 0237623841/63 

Fax: +20 0233368612 

Email: 

vnembcairoeg@yahoo.com.vn 

/vnemb.eg@mofa.gov.vn 

 

Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập 

kiêm nhiệm Nam Xu-đăng 

Địa chỉ: GF, 23 Mohamed El 

Ghazali str, Dokki, Giza, Cairo, 

Egypt 

ĐT: +20 02333 66598 

Fax: +20 02374 85721 

Mobile: +20 1068190055 

Email: eg@moit.gov.vn 

 

Đại sứ quán Nam Xu-đăng tại 

Trung Quốc kiêm nhiệm  

Việt Nam 

Địa chỉ : Xiaoyun, Chaoyang, 

Beijing 

ĐT: +86 10 64649921 

Fax: +86 10 64649928 

Email: 

southsudanembassy.beijing@live.

com 
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CỘNG HÒA NI-GIÊ (NIGER) 

 

 

 

- Thủ đô: Ni-a-mây (Niamey) 

- Tôn giáo: Hồi giáo 99,3%, Thiên chúa giáo 0,3%, tôn giáo 

khác 0,3% 

- Ngôn ngữ: Tiếng Pháp 

- GDP thực tế (2018): 9,24 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 411,7 USD 

- Đơn vị tiền tệ (2018): Đồng Franc CFA (XOF). Tỷ giá 

USD/XOF (2019): 01 USD = 595 XOF 

- Cơ cấu nền kinh tế: Dịch vụ 38,7%; Công nghiệp 19,5%; 

Nông nghiệp 41,6% 

- Các ngành kinh tế chính: Du lịch, dịch vụ tài chính, may 

mặc, sản xuất đường  

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Uranium, gia súc, đậu đũa, 

hành 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Thực phẩm, máy móc, 

phương tiện vận tải và linh kiện, nhiên liệu, ngũ cốc  

 

 



Đầu mối liên hệ 

Việt Nam Ni-giê 

Đại sứ quán Việt Nam tại  

An-giê-ri kiêm nhiệm Ni-giê 

Địa chỉ: No 30 Chénoua, Hydra, 

Alger, Algerie 

ĐT: +213 21 692 752; + 213 21 

696 08 843; 

Fax: +213 21 693 778 

Email: 

sqvnalgerie@yahoo.com.vn; 

vnemb.dz@mofa.gov.vn 

 

Thương vụ Việt Nam tại  

An-giê-ri kiêm nhiệm Ni-giê 

Địa chỉ: Villa 30, boulevard du 

11 Decembre 1960, El Biar, Val 

d’Hydra, Alger, Algerie. 

ĐT: +21321946070/ 

+213559502658 

Fax : (+213) 21 60 11 81 

Email : dz@moit.gov.vn; 

nhuanhd@moit.gov.vn 

Đại sứ quán Ni-giê tại Trung 

Quốc kiêm nhiệm Việt Nam 

Địa chỉ: No 1-21, San Li Tun 

Apartment, Beijing 100600 

ĐT: +86 10 6532 4279 

Fax: +86 10 6532 7041 

Email: nigerbj@public.bta.net.cn 
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CỘNG HÒA LIÊN BANG NI-GIÊ-RI-A 

(NIGERIA) 

 

- Thủ đô: A-bu-gia (Abuja) 

- Tôn giáo: Hồi giáo 50%, Thiên chúa giáo 40%, tôn giáo cổ 

truyền 10% 

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh  

- GDP (2018): 398,19 tỉ USD. 

- GDP bình quân đầu người (2018) : 2 033 USD. 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Naira (NGN). Tỷ giá USD/NGN 

(2019): 01USD =  306,85 NGN 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 33%, Công nghiệp 35%, 

Dịch vụ 32% 

- Các hoạt động kinh tế chính: Khai khoáng (dầu thô, khai 

thác quặng thiếc và than đá), nông nghiệp (khoai lang, gạo và 

ngô, hạt điều, hạt cacao, cao su) 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Tàu thuyền, cacao, các loại 

hạt có dầu, hoa quả, phân bón, thuốc lá, da thuộc, nhôm, nhựa 

và các sản phẩm từ nhựa 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Máy móc, máy tính, tàu 

thuyền, phương tiện vận tải, điện tử, trang thiết bị, nhựa và các 

sản phẩm từ nhựa, sắt, thép và các sản phẩm từ sắt thép, ngũ 

cốc, cá 



Đầu mối liên hệ 

 
Việt Nam Ni-giê-ri-a 

Đại sứ quán Việt Nam tại 

Ni-giê-ri-a 

Địa chỉ: số 1 Kyari 

Mohammed Crescent Street, 

Asokoro district, Abuja 

ĐT: +234 98703678 

Fax: +234 98703679 

Email: 

vnemb.ng@gmail.com; 

dsqvnnigeria@gmail.com  

 

Thương vụ Việt Nam tại 

Ni-giê-ri-a  

Địa chỉ: No. 21, The 

Address Home#1 Estate, 

Castlerock Avenue, Lekki, 

C.P. 106104, Lagos, 

Nigeria. 

ĐT: +234 803 474 4486 

Email: ng@moit.gov.vn  

Đại sứ quán Cộng hòa liên 

bang Ni-giê-ri-a tại Việt Nam 

Địa chỉ: 44/1 phố Vạn Bảo, Khu 

Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 

Quận Ba Đình, Hà Nội. 

 

Bộ phận Lãnh sự 

ĐT: +84 24 3 726 3610/ +84 24 

3 726 3611 

Fax: +84 24 3 726 3615 

Email: nigembvn@yahoo.com 

 

Bộ phận Kinh tế - Thương 

mại - Đầu tư 

ĐT: 024 3 726 3610/ (024) 3 

726 3611 

Fax: 024 3 726 3615 

Email: nigembvn@yahoo.com 
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CỘNG HÒA RU-AN-ĐA (RWANDA) 

 

 

- Thủ đô: Ki-ga-li (Kigali) 

- Tôn giáo: Thiên chúa giáo 56.5%, Tin lành 26%, Adventist 

11.1%, Hồi giáo 4.6%, Tín ngưỡng cổ truyền 0.1%, Không 

theo tôn giáo 1.7% 

- Ngôn ngữ: Tiếng Pháp và tiếng Kinyarwanda  

- GDP thực tế (2018): 24,6 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 2 100 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Franc Ru-dan-đa (RF). Tỷ giá USD/RF 

(2019): 01 USD = 932,66 RF 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 30,9%, Công nghiệp 

17,6%, Dịch vụ 51,5%. 

- Các ngành kinh tế chính: Nông nghiệp, chế biến thực phẩm 

và khai khoáng (thiếc, vàng…). 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Quặng thiếc, cà phê, chè, da 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Thực phẩm, dầu mỏ, máy 

móc và thiết bị, xi măng, vật liệu xây dựng 

 

 

 



Đầu mối liên hệ 

 
Việt Nam Ru-an-đa 

Đại sứ quán Việt Nam tại 

Tan-da-ni-a kiêm nhiệm  

Ru-an-đa 

Địa chỉ: Plot 15 Bongoyo 

Road, Oysterbay, PO box 9724 

Dar es Salaam 

ĐT: +255 222 664 535 

Fax: +255 222 664 537 

Email: 

vnemb.tz@mofa.gov.vn; 

vnemb.taz2009@yahoo.com.vn 

 

Đại sứ quán Ru-an-đa tại 

Trung Quốc kiêm nhiệm 

Việt Nam 

Địa chỉ: No.30, Xiu Shui Bei 

Jie, Jian Guo Men Wai, 

Beijing 100600 

ĐT: +86 10 6532 2193/1  

Fax: +86 10 6532 2006 

Email: 

ambabeijing@minaffet.gov.rw 
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CỘNG HÒA THỐNG NHẤT TAN-DA-NI-A 

(TANZANIA) 

 

 
 

- Thủ đô: Đô-đô-ma (Dodoma) 

- Tôn giáo: Thiên chúa giáo 31,3%, Tin lành 27%, Hồi giáo 

35,1%, tôn giáo bản địa 1,8%  

- Ngôn ngữ: tiếng Xoa-hi-li và tiếng Anh 

- GDP thực tế (2018): 56,852 tỷ USD  

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 1 009 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Shilling Tan-da-ni-a (TZS). Tỷ giá 

USD/TZS (2019): 01 USD = 2297 TZS 

- Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 23,4%, Công nghiệp 28,6%, 

Dịch vụ 47,6% 

- Các ngành kinh tế chính: Nông nghiệp, khai khoáng (sản 

xuất vàng lớn thứ 3 châu Phi, uranium, dầu khí…) 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Vàng, cà phê, trà, bông, hạt 

điều, thuốc lá, đinh hương, gia súc, cừu, dê 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Hàng tiêu dùng, thiết bị 

vận tải, nguyên liệu thô phục vụ sản xuất công nghiệp  

 

  



Đầu mối liên hệ 

 
Việt Nam Tan-da-ni-a 

Đại sứ quán Việt Nam tại 

Tan-da-ni-a 

Địa chỉ: Plot 15, Bongoyo 

Road, Oysterbay, PO Box: 

9724 Dar Es Salaam, 

Tanzania. 

ĐT: +255 222664535/ +255 

622848484 

Fax: +255 222664537 

Email: 

vnemb.tz@mofa.gov.vn 

 

 

 

Đại sứ quán Tan-da-ni-a tại 

Trung Quốc 

Địa chỉ: No. 8, Liang Ma He 

Nan Lu, San Li Tun, 

Chaoyang District. Beijing 

100600,  

ĐT: +86 10 65321491/1408 

Fax: +86 10 65324351/1695 

E-mail: beijing@nje.go.tz 

   

Bộ phận Lãnh sự 

Điện thoại: +86 10 65321491 

Fax: +86 10 653243521 

Email.beijing@nje.go.tz 

 

Bộ phận Kinh tế- Thương 

mại- Đầu tư 

Điện thoại: +86 10 65327104 

Fax: +86 10 65324351 

Email: beijing@nje.go.tz 
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CỘNG HÒA TÔ-GÔ (TOGO) 

 
 

- Thủ đô: Lô-mê (Lomé) 

- Tôn giáo: Đạo Thiên chúa 

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Ả-rập 

- GDP thực tế (2018): 20,01 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 1 600 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng franc-CFA. Tỷ giá USD/CFA (2019): 

01 USD = 595 CFA  

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 28,8%, công nghiệp 

21,8%, dịch vụ 49,8% 

- Các ngành kinh tế chính: Khai thác mỏ quặng, chế biến 

nông nghiệp, xi-măng, hàng thủ công, dệt vải, đồ uống 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Sản phẩm tái xuất, vải sợi, 

phốt-phát, cà phê, ca cao 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Máy móc và thiết bị, thực 

phẩm, sản phẩm dầu mỏ 

 

 

 



Đầu mối liên hệ 

 

Việt Nam Tô-gô 

Đại sứ quán Việt Nam tại  

Ni-giê-ri-a kiêm nhiệm Tô-gô 

Địa chỉ: No. 9, Avenue River 

Niger, Maitama District, Abuja 

ĐT: +234 9 8703678 

Fax: +234 9 8703679 

Email: vnemb.ng@mofa.gov.vn; 

hoặc dsqvnnigeria@yahoo.com

  

 

Thương Vụ Việt Nam tại  

Ni-giê-ri-a kiêm nhiệm Tô-gô 

Địa chỉ: No.21, the Address 

Home#1 Estate, Castlerock 

Avenue, Lekki, C.P.106104, 

Lagos City, Nigeria 

ĐT: +234 803 474 4486 

Email: ng@moit.gov.vn 

 

Đại sứ quán Tô-gô tại Trung 

Quốc kiêm nhiệm Việt Nam 

Địa chỉ: No. 11, Dong Zhi Men 

Wai Da Jie, Chaoyang, Beijing, 

100600 

ĐT: +86 10 65322202/ 

+86 10 65322444 

Fax: +86 10 65325884 

Email: 

ambatogochine@yahoo.fr 
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CỘNG HÒA TRUNG PHI 

(CENTRAL AFRICAN REPUBLIC) 

 

 
 

- Thủ đô: Băng-ghi (Bangui) 

- Tôn giáo: Tín ngưỡng cổ truyền 35%, Thiên Chúa giáo (Cơ đốc) 

25%, Tin lành 25%, Hồi giáo 15% 

- Ngôn ngữ: Tiếng Pháp 

- GDP (2018): 1,95 tỉ USD 

- GDP bình quân đầu người (2018): 382,21 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Franc-CFA. Tỷ giá USD/CFA (2019): 01USD = 595 CFA 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 50%, Công nghiệp 20%, Dịch vụ 30% 

- Các ngành kinh tế chính: Nông nghiệp, khai khoáng … 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Gỗ, kim cương, dầu thô, bông, 

chì… 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Dầu tinh chế, dược phẩm, ô tô, 

máy móc … 

 

 
  



Đầu mối liên hệ: 

 

Việt Nam Trung Phi 

Đại sứ quán Việt Nam tại 

Pháp kiêm nhiệm Trung Phi 

Địa chỉ: 61, rue de Miromesnil, 

75008 Paris 

ĐT: +33 1 4414 6400  

Fax : +33 1 4524 3948 

Email : vnparis.fr@gmail.com 

 

Thương vụ Việt Nam tại Pháp 

kiêm nhiệm Trung Phi 

Địa chỉ: 44, Avenue de Madrid, 

92200 Neuilly sur Seine, Pháp. 

ĐT: +33 1 46 24 85 77  

Fax : +33 1 46 24 12 58 

Email : fr@moit.gov.vn  

 

Đại sứ quán Trung Phi tại Pháp 

kiêm nhiệm Việt Nam 

Địa chỉ: 30, rue des Perchamps, 

75016 Paris 

 

Bộ phận lãnh sự 

ĐT: +33 1 55747310  

Fax: +33 1 55744025 

Email: 

ambassadercafrance@yahoo.fr 

 

Bộ phận Kinh tế/Thương 

mại/Đầu tư 

ĐT: +33 1 55747317  

Fax: +33 1 55744025 

Email: 

ambassadercafrance@yahoo.fr/ga

mbi.rodrigue@gmail.com 
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CỘNG HÒA TUY-NI-DI (TUNISIA) 

 
 

- Thủ đô: Tuy-nít (Tunis) 

- Tôn giáo: Đạo Hồi chiếm 99%, Thiên chúa 1%, Do thái và đạo 

khác 1% 

- Ngôn ngữ: Tiếng Arập, tiếng Pháp (ngôn ngữ không chính thức 

tuy nhiên được sử dụng phổ biến bởi 2/3 dân số), tiếng Béc-be 

- GDP thực tế (2018): 137,7 tỷ USD  

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 12 000 USD  

- Đơn vị tiền tệ: Tunisian dinar (TND). Tỷ giá USD/DT (2019): 01 

USD = 2,85 TND 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 10,1%, Công nghiệp 26,2%, 

Dịch vụ 63,8% 

- Các ngành kinh tế chính: Dầu mỏ, địa chất, du lịch, dệt vải, giầy 

dép, nghề nông, đồ uống 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Quần áo, sản phẩm sơ chế, và 

vải sợi, sản phẩm nông nghiệp, hàng hóa máy móc, phốt phát và 

hóa chất, hy-đrô các bon, thiết bị điện 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Vải sợi, máy móc và thiết bị, 

hóa chất, thực phẩm 

 

 

 



Đầu mối liên hệ 

 

Việt Nam Tuy-ni-di 

Đại sứ quán Việt Nam tại  

Ai Cập kiêm nhiệm Tuy-ni-di 

Địa chỉ: No. 47, Ahmed 

Heshmat street, Zamalek 

District, Cairo 

ĐT: +20 0237623841/63 

Fax: +20 0233368612 

Email: 

vnembcairoeg@yahoo.com.vn 

/vnemb.eg@mofa.gov.vn 

 

Đại sứ quán Tuy-ni-di tại 

Trung Quốc kiêm nhiệm 

Việt Nam 

Địa chỉ : No.1, San Li Tun 

Dong Jie, Beijing 

ĐT: +86 10 65322435/36 

Email: 

at.pekin@diplomatie.gov.tn 
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CỘNG HÒA U-GAN-ĐA (UGANDA) 

 

             
 

- Thủ đô: Cam-pa-la (Kampala) 

- Tôn giáo: Thiên Chúa giáo 

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh (chính thức), tiếng Lu-gan-đa và Xoa-hi-li 

- GDP thực tế (2018): 88,7 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 2 354 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Shilling U-gan-đa (UGX). Tỷ giá 

USD/UGX (2019): 01 USD = 3 697 UGX 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 28,2%, công nghiệp 21,1%, 

dịch vụ 50,7% 

- Các ngành kinh tế chính: Sản xuất đường, thuốc lá, vải sợi, 

bông, xi-măng, sản xuất thép 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Cà phê, cá và sản phẩm cá, trà, 

bông, hoa, vàng 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Thiết bị, phương tiện giao 

thông, dầu mỏ, dược phẩm 

 

 

 

 

  



Đầu mối liên hệ 

 
Việt Nam U-gan-đa 

Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-

ni-a kiêm nhiệm U-gan-đa 

Địa chỉ: Plot 15 Bongoyo Road, 

Oysterbay, PO box 9724 Dar es 

Salaam 

ĐT: +255 222 664 535 

Fax: +255 222 664 537 

Email: vnemb.tz@mofa.gov.vn; 

vnemb.taz2009@yahoo.com.vn 

 

Văn phòng Lãnh sự Danh dự Việt 

Nam tại Uganda (do Ông Ceasor 

Mulenga Augustus King đứng đầu)  

Địa chỉ: Plot 9, Portal Avenue, 

Kampala 

ĐT: +44 7468 888880 hoặc  

+256 757094834 

 Email: ceasorking@gmail.com 

 

Đại sứ quán U-gan-đa tại 

Trung Quốc kiêm nhiệm 

Việt Nam 

Địa chỉ: No.5, San Li Tun 

Dongjie Chaoyang, Beijing 

100600 

ĐT: +86 10 65321708 

Fax: +86 10 65322242 

Email: 

crispus.kiyonga@mofa.go.ug 

Henry.mayiga@mofa.go.ug 

Laura.kahuga@mofa.gov.ug 
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CỘNG HÒA DÂN CHỦ XAO TÔ-MÊ VÀ PRIN-XÍP  

(SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE) 

 

 

- Thủ đô: Xao Tô-mê (São Tomé) 

- Tôn giáo: Thiên Chúa giáo 

- Ngôn ngữ: Tiếng Bồ Đào Nha  

- GDP thực tế (2018): 422,3 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 2 000 USD 

- Đơn vị tiền tệ: đồng Dobra (STN). Tỷ giá USD/STN (2019): 01 

USD = 22,22 STN 

- Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 12%, Công nghiệp 15%, Dịch vụ 73% 

- Các ngành kinh tế chính: Trồng cây lương thực, công nghiệp 

nhiệt đới, khai thác gỗ, đánh bắt hải sản 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Cacao, cà phê, dầu dừa, dầu cọ, 

hải sản…  

- Các xản phẩm nhập khẩu chính: Máy móc, dụng cụ, thiết bị 

điện, thực phẩm, xăng dầu…  

 

  



Đầu mối liên hệ 

Việt Nam Xao Tô-mê và Prin-xíp 

Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-

gô-la kiêm nhiệm Xao Tô-mê và 

Prin-xíp 

Địa chỉ: No. 74, Rua Houari 

Boumedienne Miramar, Luanda 

ĐT: +244 929212583/922668019 

Email: dsqvnangola@gmail.com; 

vnemb.angola@mofa.gov.vn  

Đại sứ quán Xao Tô-mê và 

Prin-xíp tại Trung Quốc 

kiêm nhiệm Việt Nam 

Địa chỉ: Jianguomenwai 

Diplomatic Compound 4-2-92, 

No. Xiushui Jie, Chaoyang 

District, Beijing 

ĐT: +86 10 85324825 

Fax: +86 10 85324825 

Mobile: +86 15701524853 

Email: isa171282@gmail.com  
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CỘNG HÒA XÂY-SEN (SEYCHELLES) 

 

 
 

- Thủ đô: Vích-to-ri-a (Victoria) 

- Tôn giáo: Cơ đốc giáo 90%, tôn giáo khác 10%   

- Ngôn ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Anh  

- GDP thực tế (2018): 1,59 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 16 434 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Rupee Xây-sen (SR). Tỷ giá USD/SR 

(2019): 01 USD = 14 SR 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 3%, Công nghiệp 31%, Dịch 

vụ 66% 

- Các ngành kinh tế chính: Du lịch và đánh bắt hải sản. 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Cá ngừ, dầu tinh chế, dừa, vani  

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Cao su, máy móc, phương tiện 

vận chuyển 

 

  



Đầu mối liên hệ 

 

Việt Nam Xây-sen 

Đại sứ quán Việt Nam tại  

Mô-dăm-bích kiêm nhiệm Xây-sen 

Địa chỉ: Avenida Francisco 

Orlando Magumbwe 1026/1048  

ĐT: +258 861331686/870291945 

Fax: +258 21491992 

Email: dsqvnmoz@yahoo.com;  

dsqvnmoz@mofa.gov.vn 

Cao ủy Cộng hòa Xây-sen tại 

Xri-lan-ca (Sri Lanka) kiêm 

nhiệm Việt Nam 

Địa chỉ: 3rd floor, 161 A, 

Dharmapala Mawatha, Colombo 07 

ĐT: +94 011 254 4220-2 

Fax: +94 011 254 4222 

Email: oifsshcsl@sltnet.lk 

 

Văn phòng Lãnh sự danh dự 

Xây-sen tại Việt Nam (do Bà 

Lê Thanh Thảo đứng đầu) 

Địa chỉ: 9B Dã Tượng, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội.  

ĐT: +84 39429266 

Fax: +84 39429249  
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CỘNG HÒA XÊ-NÊ-GAN (SENEGAL) 

 

- Thủ đô: Đắc-ca (Dakar) 

- Tôn giáo: Hồi giáo 94%, Thiên Chúa giáo 5%, Tôn giáo cổ 

truyền 1% 

- Ngôn ngữ: Tiếng Pháp 

- GDP thực tế (2018): 43,2 tỉ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 2 700 USD 

- Đơn vị tiền tệ: West African CFA franc. Tỷ giá USD/CFA 

(2019): 01 USD = 595 CFA   

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 77,5%, Công nghiệp 22,5% 

- Các ngành kinh tế chính: Chế biến nông nghiệp và cá, khai thác 

phốt-phát, sản xuất phân bón, chế biến dầu mỏ, vật liệu xây dựng, 

sản xuất và sửa chữa tàu thủy 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Thực phẩm và nước uống, 

nhiên liệu 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Cá, đậu phộng, sản phẩm dầu 

mỏ, phốt-phát, vải sợi 

 

 

  



Đầu mối liên hệ 

  

Việt Nam Xê-nê-gan 

Đại sứ quán Việt Nam tại  

An-giê-ri kiêm nhiệm Xê-nê-gan 

Địa chỉ: No. 30 Chénoua, Hydra, 

Alger, Algerie 

ĐT: +213 21 692 752; + 213 21 

696 08 843; 

Fax: +213 21 693 778 

Email: 

sqvnalgerie@yahoo.com.vn/ 

vnemb.dz@mofa.gov.vn 

 

Đại sứ quán Xê-nê-gan tại 

Nhật Bản kiêm nhiệm Việt Nam 

Địa chỉ: 1-3-4 Aobadai, Meguro-

ku, Tokyo 153-0042 

ĐT: +81 03 3464 8451 

Fax: +81 03 3464 6452 

Email: cissgo@yahoo.fr hoặc 

amaniang@gmail.com 
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CỘNG HÒA XI-Ê-RA LI-ÔN (SIERRA LEONE) 

 

- Thủ đô: Phờ-ri Thao (Freetown) 

- Tôn giáo: Hồi giáo 60%, tôn giáo cổ truyền 30%, Thiên chúa 

giáo 10% 

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng thổ ngữ Mende (phía Nam), Temne 

(phía Bắc) 

- GDP thực tế (2018): 11,7 tỉ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 1 800 USD 

- Đơn vị tiền tệ: đồng Sierra Leone Leone (SLL). Tỷ giá USD/SLL 

(2019): 01 USD = 9,56 SLL 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 60,7%, Công nghiệp 6,5%, 

Dịch vụ 32,9% 

- Các ngành kinh tế chính: Khai thác kim cương, quặng sắt, 

khai thác quặng bô-xít, sản xuất mô hình nhỏ (đồ uống, vải sợi, 

da giày) 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Quặng sắt, kim cương, ca-cao, 

cà phê, cá 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Thực phẩm, máy móc và thiết 

bị, nhiên liệu, hóa chất 

 

  



Đầu mối liên hệ 

 

Việt Nam Xi-ê-ra Li-ôn 

Đại sứ quán Việt Nam tại  

Ni-giê-ri-a kiêm nhiệm Xi-ê-

ra Li-ôn 

Địa chỉ: No. 9, Avenue River 

Niger, Maitama District, Abuja 

ĐT: +234 9 8703678 

Fax: +234 9 8703679 

Email: 

vnemb.ng@mofa.gov.vn; hoặc 

dsqvnnigeria@yahoo.com  

 

Thương Vụ Việt Nam tại  

Ni-giê-ri-a kiêm nhiệm Xi-ê-

ra Li-ôn 

Địa chỉ: No.21, the Address 

Home#1 Estate, Castlerock 

Avenue, Lekki, C.P.106104, 

Lagos City, Nigeria 

ĐT: +234 803 474 4486 

Email: ng@moit.gov.vn 

 

Đại sứ quán Xi-ê-ra Li-ôn tại 

Trung Quốc kiêm nhiệm  

Việt Nam 

Địa chỉ: No.7, Dong Zhi Men Wai 

Da Jie, Chaoyang, Beijing, 

100600 

ĐT: +86 10 65322174/ 

+86 10 65321222 

Fax: +86 10 65323752 

Email: 

slembassy.cn@foreignaffairs.gov.sl 

slbeijing@foreignaffairs.gov.sl 

Website: 

Beijing.foreignaffairs.gov.sl 
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CỘNG HÒA LIÊN BANG XÔ-MA-LI (SOMALIA) 

 

 
 

- Thủ đô: Mô-ga-đi-xu (Mogadishu)  

- Tôn giáo: Đạo Hồi là quốc giáo. 

- Ngôn ngữ: Ả-rập, tiếng Xô-ma-li 

- GDP thực tế (2018): 18,7 tỉ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 498,662 USD  

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Somali shilling (SOS). Tỷ giá USD/SOS 

(2019): 01 USD = 580,65 SOS 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 71%, Công nghiệp 29% 

- Các ngành kinh tế chính: Công nghiệp nhẹ như chế biến đường, 

vải sợi, truyền thông không dây (mạng wifi)  

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Gia súc, chuối, cá, than đá, 

kim loại 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Hàng tiêu dùng, sản phẩm dầu 

mỏ, thực phẩm, vật liệu xây dựng 

  



Đầu mối liên hệ 

 

Việt Nam Xô-ma-li 

Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-

da-ni-a kiêm nhiệm Xô-ma-li 

Địa chỉ: Plot 15 Bongoyo Road, 

Oysterbay, PO box 9724 Dar es 

Salaam 

ĐT: +255 222 664 535 

Fax: +255 222 664 537 

Email: vnemb.tz@mofa.gov.vn; 

vnemb.taz2009@yahoo.com.vn  

 

Đại sứ quán Xô-ma-li tại 

Trung Quốc kiêm nhiệm  

Việt Nam 

Địa chỉ: No.2  Avenue San Li 

Tun , Chaoyang , Beijing   

 

Bộ phận lãnh sự 

ĐT:+86 10 6532 1651 

Fax:+86 10 6532 1651 

Email:somaliawork@qq.com 

 

Bộ phận kinh tế/ thương mại/ 

đầu tư 

ĐT:+86 10 6532 1651 

Fax:+86 10 6532 1651 

Email:somaliawork@qq.com 
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CỘNG HÒA XU-ĐĂNG (SUDAN) 

 

- Thủ đô: Khắc-tum (Khartoum) 

- Tôn giáo: Đạo Hồi là Quốc đạo (dòng Sun-ni) 

- Ngôn ngữ: Tiếng Ả-rập 

- GDP thực tế (2018): 187 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người thực tế (2018): 4 586 USD 

- Đơn vị tiền tệ: Đồng bảng Xu-đăng (SDG). Tỷ giá USD/SDG 

(2019): 01 USD = 45,1 SDG 

- Cơ cấu nền kinh tế: Nông nghiệp 39,6%, Công nghiệp 2,6%, 

Dịch vụ 57,8% 

- Các ngành kinh tế chính: Dầu mỏ, vải sợi, xi-măng, đường, xà 

bông, giầy da, chế biến dầu hỏa, dược phẩm 

- Các sản phẩm xuất khẩu chính: Vàng, sản phẩm dầu mỏ, vải 

sợi, dầu mè, gia súc, đậu phộng, đường 

- Các sản phẩm nhập khẩu chính: Thực phẩm, hàng tiêu dùng, 

thiết bị tinh chế và vận chuyển, thuốc men, hóa chất, vải sợi, lúa mì 

 

 

 

 

 



Đầu mối liên hệ 

Việt Nam Xu-đăng 

Đại sứ quán Việt Nam tại  

Ai Cập kiêm nhiệm Nam Xu-đăng 

Địa chỉ: No. 47, Ahmed Heshmat 

street, Zamalek District, Cairo 

ĐT: +20 0237623841/63 

Fax: +20 0233368612 

Email: 

vnembcairoeg@yahoo.com.vn 

/vnemb.eg@mofa.gov.vn 

 

Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập 

Địa chỉ: GF, 23 Mohamed El 

Ghazali str, Dokki, Giza, Cairo 

ĐT: +20 02333 66598 

Fax: +20 02374 85721 

DĐ: +20 1068190055 

Email: eg@moit.gov.vn 

 

Văn phòng Lãnh sự danh dự 

Xu-đăng tại Việt Nam (do Bà 

Trần Uyên Phương đứng đầu) 

Địa chỉ:194 Nơ Trang Long, 

Phường 12, Quận Bình Thạnh, 

TP Hồ Chí Minh 

ĐT: +84 28 35165072 

DĐ: +84 979157868 và  

+84 942952123  

Email: 

hangnguyentk@thp.com.vn 

Đại sứ quán Xu-đăng tại Trung 

Quốc kiêm nhiệm Việt Nam 

Địa chỉ : No.1 San Ti Lun, 2nd 

East Street, Beijing, 100600 

ĐT: +86 10 65322205/ 

+86 10 65323715 

Fax: +86 10 65321280 

Email: 

mission@sudanembassybj.com 

info@sudanembassybeijing.com 

Website: 

www.sudanembassy.com 
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